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Sinh năm 1925 tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Nguyên cán bộ Uỷ ban huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; cán bộ kinh tài (kinh tế, tài chính) Trung Bộ
Ngày phỏng vấn: 7 tháng 12 năm 2008, tại Hà Nội.
Người phỏng vấn: Đào Thế Đức
Đây là lần phỏng vấn thứ nhất. Lần phỏng vấn tiếp theo sẽ được thực hiện sau.

Ông X là người đưa Đào Thế Đức đến để làm quen và phỏng vấn ông 026. Trong cuộc nói chuyện, đôi khi ông X có tham gia bình luận. Phần do ông X nói được đánh dấu bằng “ông X:”
(Bắt đầu)
Ông X: Những tài liệu lịch sử rất cần được giữ lại. Hiện giờ chúng tôi lưu giữ đấy đã, rồi ai muốn sử dụng khai thác thì khai thác. Thành ra chúng tôi sử dụng máy ghi để ghi lại rồi lại chép, in ra, cho vào máy tính. Đó là chương trình của chúng tôi. Bây giờ trong số những người cần gặp thì muốn anh cung cấp cho một số những tài liệu của anh về vấn đề khởi nghĩa ở Can Lộc. Khởi nghĩa Can Lộc cũng là một hiện tượng đặc biệt, không phải là do Việt Minh chính thống lãnh đạo, mà là Việt Minh tự động, Việt Minh của địa phương phải không? Ông Từ Chi có nói với tôi về những tài liệu ấy. Bây giờ Hội khoa học Lịch sử sẽ đứng ra làm lại cái tư liệu ấy. Chúng tôi làm ở nhiều địa phương, nhưng trọng tâm là lấy địa phương có phong trào lớn. Muốn anh kể lại cho những chuyện thời đó.

Cái khởi nghĩa Can Lộc thì chúng tôi có quan hệ với Việt Minh, và có phần không quan hệ chứ không phải là hoàn toàn không quan hệ. 

Ông X: Chuyện đấy sau này anh sẽ nói sau, bây giờ thực tế thế nào thì anh cứ kể. Để chúng tôi nói tiếp đã. Bây giờ thì cháu Đức là nó chịu trách nhiệm để nó đi ghi chép lại tất cả những chuyện ấy, nó làm cho chương trình của ông Dương Trung Quốc, tôi có tham gia một phần thôi. Tôi bận cái tờ báo nên không đi được. Cháu nó khoẻ nó đi được nhiều nơi, gặp nhiều người. Thế nhân tiện đây lại thấy thứ Ba này anh lại có cuộc gặp của mấy ông Can Lộc với nhau, với ông tri huyên có phải không? 

Thế này, chiều thứ Ba thì tôi với ông Đặng Văn Doãn, ông tri huyện Đặng Văn Doãn. Sao mà ông biết?

Ông X: Hôm qua nghe thằng Đại nói. 

Thì tri huyện Đặng Văn Doãn là như thế này. Ông ấy có anh em họ là Cao Xuân Thự, mà nói chuyện chúng tôi vào bắt thằng tri huyện.

Ông X: Cao Xuân Thự à? Cao Xuân Thự thì tôi cũng biết. Họ hàng với bên Cao Xuân Hạo đấy. Cao Xuân Thự và Đặng Văn Doãn thì là anh em con cô con con cậu. 

À thế à, mà ông Doãn nhiều tuổi lắm rồi? 
Doãn có lẽ là bây giờ là 90 tuổi.

Thế ông Thự bao nhiêu tuổi?

Thự 78 tuổi.

Ông X: Đấy, cái chuyện đấy hay. Thôi cái chuyện ấy để chiều thứ Ba. Chiều thứ Ba chúng tôi lại xin đến nữa rồi gặp. 

Chiều thứ Ba thì hoan nghênh lắm. 

Ông X: Chiều thứ Ba chúng tôi sẽ làm kỹ hơn, chúng tôi sẽ chụp ảnh, ghi âm, và sau đó chúng tôi sẽ viết lên báo Xưa và Nay, coi như tường thuật lại.

Vâng. Cái việc mà Đặng Văn Doãn muốn gặp tôi thì tôi cũng hơi bất ngờ, cho nên tôi nói với Cao Xuân Thự thế này.
Ông X: Nhưng hồi đó ông có bạt tai ông Doãn không?

Sao? Không. Thời gian ấy là Đặng Giá với Đổng Chi với Nguyễn Hiền vào chĩa súng vào Đặng Văn Doãn bảo chúng tôi thay mặt Việt Minh về đây cướp chính quyền. Anh phải giao chính quyền cho chúng tôi. Thế thì Đặng Văn Doãn đứng trước một cái tình thế không được cho nên Đặng Văn Doãn phải chấp nhận giao chính quyền.
Thế Đặng Giá có họ hàng gì với Đặng Văn Doãn không?

Không.

Ông X: Đặng Giá là lấy bà chị cả của ông Từ Chi, tức là anh em đồng hao với ông này. Ông Giá sau làm Thứ trưởng Bộ lương thực thực phẩm đấy.

Đồng hao với tôi. Thế thì Đặng Giá khi ấy có khẩu súng. Khẩu súng bằng cái bàn tay. Và khẩu súng ấy là do một cái tay đồn trưởng của đồn Đức Thọ. Nguyễn Hiền thuyết phục ông ta theo Việt Minh. Khi thuyết phục xong ông ấy tặng khẩu súng và ông ấy nói là các anh khi nào cần lấy đồn thì anh lên anh báo với tôi, tôi sẽ giao đồn cho các anh. 

Hiền là ai?

Nguyễn Hiền là chú của Từ Chi. Khi cướp chính quyền xong rồi vào Huế làm. Sau này làm về kỹ thuật. Ông ấy giỏi lắm. Tất cả anh em chúng tôi chỉ có một mình Nguyễn Hiền là người ta tuyên truyền vào đảng mà ông ấy không vào đảng. Mà lại là một người tham gia cách mạng từ thời Tôn Quang Phiệt đấy. 

Ông ấy bây giờ chết rồi à?

Ông ấy bây giờ còn sống ở Biên Hoà, 97 tuổi, một nhân vật rất đặc biệt. Nguyễn Hiền nghĩa là họ với Từ Chi nhưng không có chữ Chi ở sau. 
Ông X: Ông Từ Chi có nói với tôi về ông Hiền ấy.

Ông ấy có những suy nghĩ đặc biệt lắm.

Ông ấy đang ở Biên Hoà à?

Ở Biên Hoà. 327 Biên Hoà. Tôi có số telephone. Thế bây giờ ta bắt đầu đi chuyện nào trước. 

Bây giờ cháu xin hỏi bác về cái chuyện ngày xưa bác đi học phổ thông ở trong đó như thế nào?

Thời gian trước cách mạng là tôi học phổ thông ở Vinh, ở trường trung học tư thục Thuận An. Sau khi đảo chính Nhật thì tôi về quê thì tham gia Việt Minh.

Quê bác là ở huyện nào?

Tôi là xã Kim Lộc, huyện Can Lộc. 

Trước đó lúc ở trong trường đã có ai vận động bác tham gia Việt Minh chưa?

Chưa, chưa có ai vận động cả. Nhưng cái nhóm mấy anh em chúng tôi gặp nhau thì lại có rất nhiều người là tham gia Việt Minh. Bản thân tôi là chỉ khi về quê rồi gặp anh em thì tôi mới tham gia vào khoảng tháng 4.

Anh có học ở Huế không hay anh chỉ học ở Vinh thôi?

Tôi học ở Vinh, không học ở Huế. 

Lúc đảo chính Nhật bác học đến lớp mấy rồi?

Tôi khi ấy là học đến phổ thông, chưa hết phổ thông.

Tức là chưa qua Primere à?

Không, kia là học trung học. Đệ tam trung học rồi. Thế thì khi tôi về quê thì thế này. Đảo chính Nhật xong thì anh em là không học nữa. Về quê thì cái lớp thanh niên chúng tôi ở quê lại có một ông là Trần Văn Quý là giáo viên cấp một, về thì trở thành bạn của chúng tôi. Anh Trần Văn Quý này là tham gia Việt Minh và làm thủ lĩnh Việt Minh tổng. Đổng Chi là về phát triển việc Thanh niên Phan Anh thì cái anh Trần Văn Quý này tham gia thanh niên Phan Anh với Đổng Chi. Đổng Chi khi ấy lại là vừa thanh niên Phan Anh vừa thanh niên Việt Minh. Thế thì khi chúng tôi đến với Đổng Chi và Trần Văn Quý thì chính hoạt động đầu tiên là thanh niên Phan Anh là chủ yếu. Nhưng mà khi có người, Đổng Chi với một số người địa phương thì họ lại tuyên truyền chúng tôi vào Việt Minh. Khi tuyên truyền vào Việt Minh thì Đổng Chi cũng vào và địa phương cũng tham gia. Khi ấy là địa phương chúng tôi cũng có tham gia vào thanh niên Việt Minh của tổng và của xã ở địa phương, nhưng mà đồng thời lại là thanh niên Việt Minh-Phan Anh, và đồng thời nữa là khi Đổng Chi tuyên truyền với cái nhóm Trần Văn Quý trước, và sau này chúng tôi thì tham gia với Đổng Chi. Và khi tham gia với Đổng Chi thì lại gắn bó với Đổng Chi hơn là địa phương. Khi ấy Việt Minh không giống như bây giờ. Nghĩa là ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Họp rủ nhau chứ không phải là. Sau này các việc nó có bài có bản đấy là ta dựng nên. Chính khi ấy là bọn tôi rủ nhau thôi. Như vậy là sự thực về xác định lý tưởng cũng chưa rõ. Như vậy là đánh Pháp đuổi Nhật là thích thế thôi chứ bảo là có tư tưởng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng Sản thì chưa có. 

Bây giờ muốn hỏi anh Thanh niên Phan Anh ở đấy nó phát triển như thế nào?

Thanh niên Phan Anh giai đoạn ấy Phan Anh là phụ trách thanh niên toàn quốc, các tỉnh là có tỉnh đoàn thanh niên. Như vậy là Phan Đăng Tại là phụ trách thanh niên tỉnh của Hà Tĩnh, Đặng Giá là phụ trách thanh niên của Thanh Hà, Đổng Chi là thanh niên Phan Anh của Can Lộc. Một huyện là có một anh thủ lĩnh thanh niên huyện đoàn hoặc phủ đoàn. Thế thì bọn tôi là tham gia cả hai mang. Nhưng mà về phía thanh niên Việt Minh ấy thì chúng tôi tham gia sau này có Nguyễn Hiền thì lại tham gia Việt Minh của địa phương. Khi ấy những anh ở tù ra cũng mới bắt đầu xây dựng lại. Chính Chung Anh là có cơ sở Việt Minh, từ thời gian Chung Anh, Đổng Chi, Đặng Giá ra Hà Nội mà cùng tham gia với Thôi Hữu là cùng tham gia đưa cái Việt Minh ấy về cho bọn tôi.
Cái Việt Minh nó có quy củ, tổ chức từ tổng bộ Việt Minh phái cán bộ đi huấn luyện nọ kia, Chuyện ấy thì rồi. Nhưng thanh niên Phan Anh sao?

Thanh niên Phan Anh đã có tổ chức.

Nó huấn luyện như thế nào? Từ Huế nó có đầu mối không?

Huấn luyện khi ấy Tiền Tuyến của những cái nhóm gì ấy là của thanh niên Phan Anh không ấy. Có những anh đi theo Tiền Tuyến sau này học quân sự. 

Thanh niên Phan Anh có huấn luyện hay làm tập huấn không?

Không, không, khi ấy nó chưa tập huấn gì hết. Bọn tôi khi ấy là nó tuyên truyền tham gia đi chống đói, đi làm việc thời gian ấy là qua cái vụ đói ấy mà.

Nhiệm vụ của nó là làm gì?

Như vậy là nhóm những người Đổng Chi hay là Chung Anh có tổ chức đi quyên góp giúp đỡ người nghèo sau vụ đói năm đấy. Còn hoạt động của thanh niên Việt Minh lúc bấy giờ đối với Phan Anh là vào dịp hè. Từ thời gian chống đói tháng giêng tháng 2 cho đến khi có phong trào Việt Minh thì là Phan Anh, nhưng mà sau này kể cả thanh niên Việt Minh cũng làm cái việc ấy nhưng mà chính là thanh niên Phan Anh là làm chính. Còn thanh niên Việt Minh thời gian ấy thì làm chủ yếu là việc chuẩn bị về đi họp đi hành chứ việc chống đói thì bọn tôi làm theo thanh niên Phan Anh là chủ yếu. Và khi ấy Đặng Giá, Nguyễn Đổng Chi là hay họp với Đặng Văn Doãn là thời gian ấy. Tôi chưa hiểu rõ lý lịch của Đặng Văn Doãn, nhưng Đặng Văn Doãn năm nay 90 tuổi thì thời gian ấy Đặng Văn Doãn cũng chỉ gần 30 tuổi thôi.

Người ở đâu?

Người Nghệ An mà gọi Đặng Văn Hưởng bằng chú. Gọi Đặng Văn Việt là anh con bác. Như vậy là cái nhóm họ Đặng và cái nhóm họ Cao là hai cái họ lớn ở Nghệ An. Hai cái họ ấy anh em là với nhau nhiều lắm. Sau này tiếp xúc với Cao Xuân Thự, hoặc là cái mà người ta hiểu mà về họ Phan và cái họ Cao này là Xuân Tùng, Xuân Tùng nó đi sâu nghiên cứu sâu về hai cái họ này. 
Mà Phan Đăng Tài thì lại là em Phan Đăng Lưu?
Vâng, Phan Đăng Tài trước kia là làm tham tán về đoan, nhưng mà ông ấy có luồng cách mạng. Khi mà cách mạng lên là ông ấy tham gia. Khi mà cách mạng thành công thì ông ấy lại ở trong cái gì cũng thuộc về cách mạng. Tôi không biết ông ấy có tham gia không thì không biết, nhưng mà đứng về Việt Minh thì ông ấy là một người của thanh niên Phan Anh. 

Ông ấy là ở tỉnh hay ở đâu?

Ông ấy là ở tỉnh.

Tỉnh Nghệ An hay Hà Tĩnh?

Tỉnh Hà Tĩnh.

À, ông ấy là người Nghệ An nhưng lại vào Hà Tĩnh?
Phan Đăng Tài là người Nghệ An nhưng về làm tham tán đoan ở Hà Tĩnh rồi trở thành cán bộ Hà Tĩnh rồi tham gia ở Hà Tĩnh. Không phải người Hà Tĩnh.
Ông ấy người Yên Thành?
Tôi đang có một cái kỷ niệm rất đặc biệt với Phan Đăng Tài là thế này. Khi khởi nghĩa rồi tôi được biệt phái lên Hương Khê. Nói sang một tạo khác có được không?

Vâng.

Lên Hương Khê thì tôi là một anh thanh niên mới 20 tuổi đã biết gì. Lên người ta bảo gì thì làm đấy thôi. Nhưng mà lại là cán bộ biệt phái của tỉnh. Thế thì lên đấy tôi mới gửi về tỉnh một cái văn bản, một cái công văn. Nhưng mà mình không biết gì cho nên Phan Đăng Tài thì quen làm việc với anh ấy thì mới gửi cho tôi một cái giấy là tiếp công văn không ngày, không số của uỷ ban xin không đọc. Như vậy là có cái công văn tôi viết cho Phan Đăng Tài, cho tỉnh, là nhân danh huyện Hương Khê. Khi biệt phái lên đấy mà tôi là một anh cán bộ trong uỷ ban. Nhưng mà khi lên đấy làm chưa phân công rõ ràng như cái chánh văn phòng của uỷ ban thì gửi công văn về cho tỉnh, nhưng mà công văn lại không có ngày và không có số. Đấy, cái ấu trĩ của cách mạng lúc bấy giờ là như thế. Công văn mà không có ngày không có số. 
Ông kia ông ấy là công chức quen rồi? 

Vì ông ấy là công chức ông ấy quen rồi ông ấy mới trả lời công văn của một cái cấp huyện là như vậy công văn không ngày không số. Đấy là một cái kỷ niệm làm hành chính khi cách mạng mới thành công. 

Cháu muốn hỏi là ở Hà Tĩnh, bên Việt Minh họ có xu hướng là chống lại nhóm thanh niên Phan Anh không?

Khi ấy thì nói là chống nhưng mà rõ ràng chống thì không phải. Bởi vì như vậy là cái thanh niên Phan Anh khi ấy là Việt Minh cài người vào thanh niên Phan Anh để lãnh đạo. Cái lực lượng của thanh niên Việt Minh lúc đầu là nhỏ nhưng mà dựa vào cái lực lượng của thanh niên Phan Anh rồi sau này thanh niên Việt Minh lấn thanh niên Phan Anh. Ví dụ như bọn chúng tôi tham gia là thanh niên Phan Anh, nhưng mà tham gia cả thanh niên Việt Minh. Cái số lượng anh em thanh niên Việt Minh của chúng tôi là ít, nhưng mà cuối cùng là chúng tôi lấn cái anh em thanh niên Phan Anh. Đấy, chứ thanh niên Phan Anh khi ấy phải nói là nó hoạt động rầm rộ lắm. Mà nghĩ cho cùng ấy là công của nó trong cách mạng tháng 8 rất lớn. Tôi suy nghĩ thế. 
Vì lý do gì mà mình lại bỏ thanh niên Phan Anh để mình theo thanh niên Việt Minh? Ai hướng dẫn mình?

Bỏ là thế này. Bọn tôi là có một ông Chung Anh và ông Đổng Chi là hoạt động từ thời trước, từ thời mặt trận dân chủ, mặt trận đế quốc. Thì các ông ấy đến năm có thanh niên Việt Minh của Hà Nội ấy, của Việt Bắc đưa về Hà Nội ấy, thì Đổng Chi là khi ấy đang viết cổ văn học sử để xuất bản. Còn Đặng Giá đang học trung học Thăng Long. Nguyễn Hiền thì khi ấy ra ở Hà Nội để đọc sách thư viện. Thì các ông ấy ra Hà Nội rồi các ông ấy tham gia Việt Minh ở Hà Nội. Rồi bọn tôi tham gia sau thì ông Đổng Chi mới đưa Việt Minh từ ở Hà Nội về Can Lộc.

Tức là có 3 người tất cả?

Khi ấy là có Đổng Chi, có Đặng Giá, Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền khi ấy ra Hà Nội là dạy trung học rồi, ra đọc sách thôi. Thời gian này các ông ấy hoạt động với Thôi Hữu.

Đó là khoảng những năm bao nhiêu?

Năm 42, 43 vào khoảng ấy. Bởi vì khi đưa Việt Minh về Can Lộc thì sau này Chung Anh bị bắt, bị tù. Như vậy Chung Anh là một cái anh với Đổng Chi là tham gia từ thời gian mặt trận dân chủ. Chung Anh bị tù 1 năm từ 43 đến 44 thì Chung Anh được ra. Nghĩa là Việt Minh đem về trước đấy, trước 43. Đây có một anh là Lê Viết Quân trong nhóm khởi nghĩa Can Lộc là tham gia Việt Minh từ khoảng ngoài 42, 43. Anh Quân này tôi có thể giới thiệu để anh gặp. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Lê Viết Quân. Lê Viết Quân thì thua tôi 2 tuổi nhưng mà tham gia cách mạng trước tôi. Khi học ở Thuận An thì chính Lê Viết Quân đã tham gia Việt Minh rồi. Lê Viết Quân là con Lê Viết Lượng. Vì vậy cho nên khi ở Vinh mới được tuyên truyền vào Việt Minh từ khi ở Vinh. Nhưng mà rồi chính Lê Viết Quân lại tham gia với Chung Anh là chính bởi vì Chung Anh là học trò của Nguyễn Hiền mà lại học ở trường Thuận An. Khi ấy là thời gian trước 40 là như vậy. 
Ba ông Đổng Chi, Nguyễn Hiền, với Đặng Giá là đều có quan hệ bà con cả à?

Có quan hệ bà con cả. Người mà tham gia chính trị và coi như hiểu biết về chính trị nhiều sau này là Chung Anh. Vì Chung Anh ngoài vấn đề tham gia thì sau này cũng bị tù tội. Sau này cũng trở thành vụ trưởng bộ tuyên truyền của vụ lương thực thực phẩm.
Chung Anh họ gì?

Nguyễn Chung Anh. Có một cái tên nữa là Nguyễn Duy Chiêu, sau này lấy tên là Nguyễn Chung Anh. Đổng Chi, Nguyễn Hiền là anh em họ. Đặng Giá là họ khác. Chung Anh có họ đằng ngoại với Đặng Giá. Đặng Giá sau này lại là cháu rể của Đổng Chi, lấy con ông Kinh Chi.

Lúc đó khi mình hoạt động cách mạng tuyên truyền là tuyên truyền cho bà con họ hàng trước?

Có quan hệ bạn bè là chủ yếu. Cứ tham gia cách mạng với nhau thì tôi thấy là bạn bè là chủ yếu. Ông Đổng Chi ở địa phương nhưng mà khi khởi nghĩa Can Lộc thì người trong họ ông ấy tham gia với chúng tôi chỉ có một ông gọi là ông Phạm Ý, bị tù năm 30, 31. Nhưng mà khi khởi nghĩa thì ông ấy lại không lên đi khởi nghĩa. Ông ấy có về chỉ cái chỗ cho bọn tôi cử người đi đào súng thì không lấy được, không còn súng. Súng thời gian trước chôn thì ông ấy biết cái chỗ chôn nhưng mà lại không đào được. 

Bạn bè đấy là cùng đi học?

Bạn bè cùng đi học là chủ yếu, bạn bè tin nhau.

Thế bạn bè cùng trang lứa ở làng ở xã thì có tuyên truyền không?

Sau này chúng tôi tham gia thì cũng tuyên truyền người cùng trang lứa. Nhưng mà khi đi học thì chủ yếu là bạn bè gặp nhau, ông Đổng Chi và ông Chung Anh thân nhau là vì ông Đổng Chi có cái thư viện Mộng Thương Thư Trai. Thì cái thư viện của ông Đổng Chi là anh em thường đến mượn sách đọc. Và ông Đổng Chi là người đã viết “Túp lều nát”. Ông lại hoạt động cách mạng và không bị tù nhưng bị cái bọn công sứ nó làm phiền rất nhiều lần. Vì ông ấy viết sách báo cách mạng.
Lúc đó ông Đổng Chi bao nhiêu tuổi?

Ông Đổng Chi sinh năm 1915, năm ấy ông ấy khoảng 25 tuổi [?]. Nguyễn Hiền khoảng 35 tuổi, sinh 1913.

Bác sinh năm bao nhiêu?

Tôi sinh năm 25.

Thời Nhật đảo chính xong vì sao mà bác bỏ về quê?

Trường sau đấy đóng cửa nhưng mà rồi họ mở lại. Khi mở lại thì tôi không ra học nữa. Mà từ tháng 3 đến tháng 6 là hè, thời gian ấy có học thì cũng chả học gì. Có một số người vẫn học nhưng có một số người không học nữa. Về đấy thì thời gian ấy thanh niên thích đi hoạt động. Nhiều người lớp chúng tôi nhiều người sau đó học tiếp nhưng chúng tôi thì tham gia khởi nghĩa rồi không học tập nữa. 

Tức là không phải lý do kinh tế hay lý do chiến tranh mà mình phải bỏ học?

Vâng, không phải do kinh tế. 
Có chuyện nữa, về tâm lý là hồi đó, nhất là mấy anh học trung học không muốn học là vì thầy Tây không còn nữa, thầy ta thì chưa đủ, dạy nó cũng không ra gì, cứ nghĩ là như thế cho nên bỏ không đi học.

Trường bác học ở Vinh là gì?

Trường ấy là trường Thuận An, Võ Thuần Nho, em Võ Nguyên Giáp làm hiệu trưởng. Cái trường ấy Đặng Thai Mai là có dạy ở đấy. Những người dạy ở đấy nói chung là cách mạng. Ông Võ Thuần Nho tại sao ông ấy được làm hiệu trưởng, là vì ông ấy có tú tài toàn phần. Còn những Nguyễn Đức Thi hay Trần Hậu Toàn hay là Thái Văn Đắc là những người giỏi nhưng mà chỉ có bằng phổ thông tự học thôi cho nên không được làm hiệu trưởng trung học, diplome thì chỉ được làm hiệu trưởng tiểu học. Trường ấy các thầy giáo đều ở nhà tù cách mạng cả, cho nên anh em ở đấy là hoặc tham gia Việt Minh hoặc tham gia gì nhưng mà được các ông ấy bơm dần vào. 

 Anh vừa nói Nguyễn Đức Thi hay là Hoàng Đức Thi?

À, Hoàng Đức Thi. Ông ấy chết sau cách mạng tháng 8. Ông ấy có đứa con sau này dạy học là Hoàng gì đấy.

 Ông ấy là anh bác sĩ Hoàng Sử?
Tôi không biết cái chuyện ấy. Khi mà ném bom Trường Thi lúc mà Nhật nó đảo chính, ông ấy có làm cái bài thơ khóc những hy sinh không đúng chỗ, tôi còn đang nhớ mấy câu là chết nhưng mà hy sinh không đúng chỗ.

Bây giờ bác kể chuyện mình chuẩn bị cướp chính quyền như thế nào?

Khi mà chúng tôi tham gia Việt Minh thì ông Nguyễn Hiền ở Huế về nhưng mà được anh em tín nhiệm. Ông ấy bàn với ông Đặng Giá và Đổng Chi tổ chức một cuộc họp để thành lập một nhóm vũ trang. Như vậy bọn tôi lúc bấy giờ ông giáo Tạo là anh của Chung Anh, à, là chú của Chung Anh, là có một cái trại cày ở núi Hồng Lĩnh, ở Quảng Khánh. Thế thì mới chọn địa điểm của cái trại cày này rồi lên tìm một vùng ở trong núi họp, thành lập một đội vũ trang, nhưng mà thực ra có vũ khí gì đâu, chỉ có cái dao găm, về bảo nhau mỗi anh rèn một cái dao găm thế thôi.
Đội ấy có bao nhiêu người tất cả?

Đội ấy có trên 10 người, mà sau này đi khởi nghĩa là có 16 người. Nhưng cuộc họp mà thành lập đội tôi nhớ lại là có Đổng Chi, Chung Anh, Nguyễn Hiền, Đặng Giá, Nguyễn Hoài, Lê Viết Quân, Phan Nhan Hiếu, Phan Nhan Đồng…hình như trên 10 người. 

Có phụ nữ không?

Không có phụ nữ. Có một cô phụ nữ là cô Bạch Quỳ thì khi ấy cô là em ruột của Chung Anh thì cô ấy chỉ làm cái việc ví dụ như khi khởi nghĩa Can Lộc cô ấy chỉ thêu cờ thêu kiếc thế thôi, chứ phụ nữ chỉ có một người là cô Nguyễn Bạch Quỳ. Nhưng mà cô này không dính dáng đến hội nghị quân sự. Trước đây cô ấy có liên hệ với ông Đổng Chi để đi tìm cái máy chữ. Sau này cô ấy có khai về những cái thành tích ấy. Cô ấy là Việt Minh nhưng mà cô ấy không làm việc, họp hành nhiều như bọn tôi. 

Lúc họp tổ chức đội vũ trang đấy là mình có chỉ thị của ai không?

Không có chỉ thị của ai cả. Bọn tôi tự động. Như vậy Nguyễn Hiền là một người phải nói là có suy nghĩ về vấn đề giải phóng dân tộc từ khi còn ở Huế, trường Việt Anh. Còn khi dạy Thuận An, khi dạy Đức Thọ thì Nguyễn Hiền là một năm đi dạy tư khi ấy ông ấy ký hợp đồng năm nay dạy ở Việt Anh, năm sau thì ông ấy dạy ở Hà Tĩnh, à, Nghệ An, năm sau thì ông ấy dạy Thanh Hoá. Như vậy ông ấy dạy rất nhiều nơi. Hà Tĩnh không có trường trung học. Ông ấy đi dạy ở trường tư chứ trường công không có. Trường công là cả khu 4 miền bắc Trung bộ là có trường công ở Thanh Hoá, Nghệ An, chứ Hà Tĩnh, Quảng Bình không có trường trung học, chỉ có tiểu học.
Ông Nguyễn Hiền mà bàn cái hội nghị quân sự ấy mà, ông ấy có..?
Ông ấy là thân với ông cụ của anh, thân với ông Tôn Quang Phiệt, bạn vong niên của ông này. Mà sở dĩ ông ấy nói với tôi là ông ấy đi làm bạn với các ông này cho nên ông ấy phải học, ông ấy chỉ đậu trung học nhưng mà ông ấy tự học giống như ông cụ đấy [ông Đào Duy Anh] và ông ấy đi dạy rồi ông ấy vươn lên. Từ cái biết dạy mà ông ấy nói là mình làm bạn với những người học rộng cho nên tham gia với người ta, nói chuyện với người ta mình phải học. Cho nên ông ấy trở thành một cái anh học tương đối có kiến thức rộng nhưng mà bằng cấp chỉ có trung học thôi.

Khi ông ấy chủ trương hành động vũ trang thì ông ấy có dựa trên đọc sách hay là thế nào không?

Ông này đọc sách về những vấn đề kinh tế chính trị là ông ấy đọc nhiều.

Ông ấy đọc sách của ai?

Thời gian ấy chúng tôi có đọc quyển chiến tranh du kích của Mao Trạch Đông cái gì đó. Khi ấy có một quyển mà tôi quên tên rồi. Có đọc những cái chuyện ấy nhưng anh em nói chung là ông Hiền về thành lập chứ không có chỉ thị của trên. 
 Nhưng mà ông ấy có cái lý luận như thế nào với chuyện thành lập vũ trang?

Ông ấy có cái lý luận là phải có vũ trang thì mới giành được chính quyền. Như vậy là ông ấy đã hiểu ở Hà Tĩnh là Hương Khê như thế nào ông ấy đã đi tới, Đức Thọ ở vùng nào ông ấy đã đi tới, Nghi Xuân vùng nào ông ấy biết những cái đồn của Tây đóng, những ngã ba, những nơi Vũ Quang là ông ấy có đi ông ấy tìm hiểu hết cả. Ông này tìm hiểu về quân sự rồi, nhưng mà khi ông ấy đọc lý luận như thế nào thì tôi không biết, cái suy nghĩ lúc bấy giờ là phải có súng mới đánh giặc được. Mà súng thì chưa có. Sau cái cuộc hội nghị ấy rồi bọn tôi.

Hội nghị ấy họp vào khoảng thời gian nào?

Họp vào khoảng tháng 6 năm 45, ở trại Hồng.

Trong cuộc họp ấy bàn về vấn đề gì?

Trong cuộc ấy có bàn về vấn đề là anh em phải rèn luyện biết sử dụng vũ khí. Khi ấy là bọn tôi chỉ có 2 khẩu súng. Một khẩu súng là khẩu Pạc-hoọc của Tàu mà Hưng Chi mua được, và một khẩu súng của Đặng Giá. Còn lại anh em là dao găm thôi. Đều súng ngắn chứ không có súng trường. Nhưng mà nói là thành lập đội quân sự nhưng mà tập luyện cũng không được bao nhiêu. Chỉ ngồi nói chuyện với nhau thế này rồi về nhà tự lo lấy thôi chứ không phải là sau khi họp rồi có cái địa điểm đến tập đâu. Như vậy là anh em có thành lập đội vũ trang nhưng không phải là có tập luyện. Đội vũ trang này chính là cái cơ sở chính để sau này bọn tôi khởi nghĩa Can Lộc. Thế thì khi có đội vũ trang rồi thì cái việc mà nó đi tìm súng, nhờ ông Phạm Ý đi đào súng là đi nhưng mà không có. Cuối cùng một anh tổ chức thêm một số anh em nữa thì cũng chỉ có mỗi anh cái dao găm thôi. Mà khi ấy có cái dao găm là mình đã tin tưởng cái dao găm của mình ghê lắm. 

Dao găm là mình mua hay tự rèn lấy?

Tự rèn lấy. Như vậy là ông thợ rèn ở vùng nào gần vùng nào thì đi rèn ở vùng ấy. 
Súng là mình chưa có được cầm vào tay bao giờ cả?

Súng mà như tôi là chưa được cầm. Chỉ có 2 khẩu súng lục thì một khẩu Đặng Giá cầm, một khẩu là Hưng Chi với Chung Anh là có cái Pạc-hoọc ấy thôi. 

Mấy ông ấy có biết bắn không?

Các ông ấy thì biết bắn chứ. 

Hưng Chi là em Đổng Chi à?

Hưng Chi là em ruột Đổng Chi. Hưng Chi là sinh năm 1920. Hưng Chi là học Practice, học kỹ nghệ Huế [kỹ nghệ thực hành].

Cũng tham gia vào nhóm đấy luôn?

Thì ông ấy là một nhân vật chính, bởi vì anh em Đổng Chi là tham gia với nhau. Bạn với Giá rồi bạn với Chung Anh là tham gia, rồi Lê Viết Quân thì thân với Chung Anh, cùng bị tù và bọn sứ Can Lộc cũng vào hỏi nhưng mà khi ấy chưa đủ tuổi cho nên Chung Anh bị giam mà cụ này không bị giam. 

Lúc đó như ông Từ Chi thì đã tham gia gì chưa?

Ông Từ Chi lại ở Huế. 

 Ông Hưng Chi sau này ông ấy làm ở đâu? 

Ông ấy ở mỏ thiếc Cao Bằng. Ông này rất đặc biệt. Ông này khi mà ông Nguyễn Hiền thiếu cái dầu, thiếu xăng để chạy ô tô, Hưng Chi tự vẽ và tự nấu lên cồn trên 90 độ để Nguyễn Tấn chạy xe mà sau này ông ấy trở thành giám đốc, quản đốc của nhà máy rượu, cái nhà máy nấu cồn ấy là từ khi ông ấy học Practice. Ông này có dịch quyển ‘Động vật thời tiền sử”. 

Ông X: Ông Hưng Chi tôi có quen. Tôi lên mỏ thiếc Tĩnh Túc thì ông Từ Chi ông ấy có giới thiệu. 

Ông này sau này khi giảm biên thì ông ấy về quê rồi ông ấy bị khai trừ đảng. Sau này Đặng Giá với quen ông Toại ở mỏ thiếc Cao Bằng học Practice với nhau, ông Toại này đem Hưng Chi lên Cao Bằng thì ông ấy lên ông ấy đóng góp với mỏ thiếc Cao Bằng và ông ấy là chiến sĩ thi đua cả hàng chục năm. Ông ấy có đóng góp. Nhưng mà khi người ta bảo ông ấy vào đảng thì ông ấy bảo “thôi, tôi vào đảng nhìn những người ấy hôm sau có chuyện gì xảy ra các ông ấy lại bắt tôi, tôi thôi”. Cũng như ông Đổng Chi khi viện sử người ta gợi ý lại vào đảng ông ấy bảo ‘tôi là như người con gái lấy chồng, chồng đã bỏ thì thôi tôi không lấy chồng nữa”. Cho nên ông Đổng Chi sau này không phải là đảng viên đâu. Ông Hưng Chi không phải là đảng viên.
Trước khi tổng khởi nghĩa thì các ông ấy đã là đảng viên chưa?

Chưa, chưa có ai đảng viên cả. Chỉ có Chung Anh là khi ấy là có một người đã gửi vào đảng nhưng mà sau này cái ông ấy không biết là ông ấy thế nào, về gặp thì Nguyễn Chung Anh cũng không biết, rồi sau khi cách mạng tháng 8 thành công mới trở thành đảng viên. Như vậy là anh em nhóm khởi nghĩa Can Lộc không có người nào làm đảng viên trước 45. 

 Còn anh vào đảng năm nào?

Tôi vào đảng năm 47, nhưng mà sau đấy á. Tôi vào đảng cái trường hợp rất đặc biệt là khi ấy người ta cần một người đi Nghệ An để tổ chức một đoàn thuyền thì người ta giao tôi đi giới thiệu tôi là đảng viên nhưng tôi không phải là đảng viên. Tôi là một anh đảng viên khi vào đảng không có lễ kết nạp. Nhưng mà sau đấy khi về dạy với Nguyễn Hiền tôi lại không phải là đảng viên nữa. Vì tôi đang làm ở cơ quan kinh tài là công ty Việt Thắng, thì cần một anh về dạy sử. Thế thì có Nguyễn Tuỵ với có Nguyễn Hiền ở đấy thì tôi xin về, từ đấy cũng không là đảng viên nữa. 

Thế hồi bên lục quân anh có phải là đảng viên không?

Không, tôi thời gian ấy nếu mà các ông biết là cái thời gian ấy bị nghi vấn kinh khủng lắm. Mà vì bị nghi vấn cho nên cuối cùng tôi mới bị đi tù ở toà án binh này.

Ông X: Thôi cái chuyện ấy để sau này sẽ thành một cái chuyên mục riêng. Cái chuyện ấy hôm nào tôi với cháu sẽ gặp anh để hỏi một buổi khác.

Cái cuộc chiến đấu của tôi có một cái là rất cương. Tôi có một cái việc là khi thành uỷ đến đây để làm cái tiền khởi nghĩa cho tôi không làm. Bởi vì bắt tôi làm, tôi đã viết rồi đến bây giờ lại bắt tôi viết lại nên tôi bảo tôi không làm. Tôi tham gia cách mạng có phải để lấy cái tiền khởi nghĩa của các ông đâu. Mà tôi đã khai rồi, các ông làm cho tôi thì các ông về các ông làm cho tôi chứ tôi không khai nữa. Cho nên trong khởi nghĩa Can Lộc giờ chỉ có một mình tôi là không có tiền khởi nghĩa chứ còn anh em đều có tiền khởi nghĩa.
Bác nói tiếp cái giai đoạn tiền khởi nghĩa đi xem khi ấy anh em làm thế nào để cướp chính quyền?

Khi ấy anh em làm những cái việc tuyên truyền vận động cho Việt Minh nhưng mà chính là làm trong thanh niên Phan Anh. Trước cuộc khởi nghĩa, ngoài cái cuộc hội nghĩa ở trại Hồng đấy, đến trước hôm khởi nghĩa là có cuộc hôị nghị ở nhà Đổng Chi, vì có cái thư viện Mộng Thương Thư Trai, thư viện của gia đình Đổng Chi to có tiếng ở Nghệ Tĩnh. 

Bố của ông Đổng Chi làm gì?

Bố là ông Hiệt Chi, và chú ông Đổng Chi là ông Hằng Chi. Ông Hằng Chi là đứng đầu phong trào chống thuế ở tỉnh và bị xử tử. Tuy nhiên Hằng Chi là Nho, mà Hiệt Chi là đậu tú tài ở trong trường Dục Thanh nơi cụ Hồ dạy học đấy. Thế thì cái chuyện bọn tôi từ thời gian tháng 4 đến tháng 9 thì nói chung là đi vận động tuyên truyền cứu đói, rồi sau đấy là tổ chức Việt Minh rồi thanh niên Phan Anh rồi đi diễn thuyết các làng rồi đi làm chuyện này chuyện này. Nhưng mà có một cái chuyện ngoài hội nghị quân sự thì có những cuộc họp ở Mộng Thương Thư Trai, cuộc họp cuối cùng là quyết định khởi nghĩa Can Lộc. Cuộc khởi nghĩa thì Đặng Giá, Đổng Chi và Nguyễn Hiền có trình bày những cái vấn đề về khởi nghĩa. 
Cuộc họp ngày nào?

Khởi nghĩa ấy là ngày 16, ngày 15 tháng 8 sang ngày 16 thì chúng tôi có cuộc hội nghị, à 13 tháng 8. 

Còn khởi nghiã nổ ra là ngày 15?

Khởi nghĩa là trong sách bây giờ thì vì cái ngày nó khác nhau thì có nơi là viết là 15, có nơi viết là 16, bởi vì cái lịch của nó có khác nhau một ngày. Nhưng mà sau này cả tỉnh và cả chúng tôi là công nhận là ngày 16 tháng 8. Thế thì cuộc họp ấy nhận phân công rồi á, hôm khởi nghĩa tôi được phân công với Chung Anh và Phan Nhan Hiếu, sau này là giáo sư, là tước khẩu súng của anh lính lệ. Còn Đổng Chi, Nguyễn Hiền, Đặng Giá là vào bắt tri huyện dẫn giải. 

Lúc đó Can Lộc là huyện hay là tổng?

Huyện, bây giờ vẫn là huyện Can Lộc. Thế thì cái cuộc khởi nghĩa huyện Can Lộc là như thế này. Phân công xong rồi Lê Viết Quân là ở ngoài, có một bộ phận anh em là khống chế cái anh lục sự tên là gì thì tôi quên. Như thế là ngoài này khống chế anh lục sự, bao vây cái huyện. Nhưng mà chúng tôi chỉ có mấy chục người thôi.

Mình làm vào buổi sáng hay buổi chiều?

4 giờ chiều. Như vậy là đi từ nhà, cái thư viện Mộng Thương Thư Trai đi qua 3 xã, rồi qua cái cầu rồi lên buổi chiều vào khoảng gần 4 giờ chiều thì bọn tôi vào cướp huyện. 

Cái giờ đó là có định trước không? 

Có bàn cả chứ. Bàn là thế này. Bây giờ tôi nhớ chính xác thì không nhớ nhưng mà tôi nhớ cướp chính quyền huyện xong rồi thì lên cướp chính quyền trên đồn, thì lên trên ấy là chập tối. 
Tôi muốn hỏi là các anh có bàn trước là đúng 4 giờ là phải đến đấy không?

Chúng tôi có bàn giờ, nhưng mà không phải là đến đấy mà đi bộ mà đến được đúng nơi.

Tại sao mình chọn buổi chiều mà lại không chọn buổi sáng? Mình có bàn với nhau không? Tại sao lại chọn 4 giờ?

Vì là, bây giờ tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà tôi chỉ được phân công. Mà cái chuyện phân công cho ông Đặng Giá và ông Đổng Chi vào gì thì tôi cũng không biết được đầy đủ. Nhưng mà tôi là được phân công rõ ràng với Chung Anh. Còn các ông khi nào mà tôi hô lên cướp được khẩu súng ở ngoài cửa thì các ông này chĩa súng vào tri huyện Doãn để bắt giao chính quyền. Thế thì phối hợp 6 người quan trọng nhất lúc bấy giờ là 3 anh vào trong huyện. Bởi vì Đổng Chi là làm thủ lĩnh thanh niên huyện đoàn thì thường là vào với huyện Doãn là rất bình thường. Còn bọn tôi thì không vào huyện Doãn. Vào thì khi mà các ông ấy nói chuyện trên trời dưới biển thế thì tôi với Chung Anh và Phan Nhan Hiếu là có nhiệm vụ tước khẩu súng của anh lính gác. 
Lính gác có mấy người tất cả?

3 người, phụ trách cái khẩu súng. Anh lính ấy họ cũng bất ngờ. Họ cũng ngồi nói chuyện với chúng tôi. Anh ấy hỏi là thầy có thấy là người vào quan huyện đã lâu chưa? Thì ông ấy cũng nói chuyện với chúng tôi những cái chuyện vớ vẩn. Bất ngờ tôi giật khẩu súng cái thì ông ấy mất súng. Ông ấy mất súng như vậy là chạy vào hô Việt Minh muôn năm cướp chính quyền thì Đặng Giá chĩa súng vào tri huyện thế là tri huyện phải nộp. Nó đơn giản thế. Như các anh là một cuộc đặc công ấy. 

Tức là lính gác ở huyện ấy cũng chỉ có 1 người thôi à?

Một người, anh lính lệ của cái huyện đấy.
Khi đó làm gì còn lính lệ nữa đâu, khi ấy là Bảo an binh chứ?

Thì vẫn là cái anh lính lệ cũ bây giờ chuyển sang Bảo an binh. Nó là lính của huyện chứ không phải lính của đồn. 

Tứclà lính khố xanh?

Lính khố xanh là trên đồn. Lính đây là như cách ta gọi là lính dõng, lính lệ để bảo vệ cái cơ sở huyện. Nó có cái trại giam của huyện với có ông huyện trưởng thì có độ mười mấy người lính ở cái huyện ấy. Nghiên cứu cái số lính ở đấy thì ông Đổng Chi với ông Đặng Giá nghiên cứu kỹ. 
Tức là người gác thì chỉ có 1 thôi, còn các lính khác họ ở chỗ khác à?

Họ ở bên trong, họ có cái đội lính lệ là gác cách khoảng cổng năm bảy chục thước gì đấy. 

Hồi đó trước khởi nghĩa nhóm của các anh là ai ở nhà nấy? Có tập trung lại một nơi không?

Không, không tập trung lại một nơi.
Thế ai đi báo? Ai là người liên lạc để đưa tin đến?

Liên lạc thì có cái anh khác. Liên lạc từ trên Nghẹn về tôi là 9 cây số. Từ Nghẹn về nhà Đổng Chi cũng cỡ 9 cây số. Có Chung Anh là ở gần huyện lỵ. Còn tôi ở Kim Lộc, Lai Thạch đến huyện là khoảng 9 cây số. Mỗi anh ở một chỗ. Đi bộ hơn 2 tiếng đấy. Như vậy là chúng tôi đi vào khoảng độ ăn cơm trưa xong thì còn qua đò qua điếc nữa là mất mấy giờ từ 1 giờ trưa ăn cơm xong thì khoảng 3, 4 giờ chiều thì chúng tôi đến huyện. Chúng tôi cướp chính quyền lẹ lắm. 

Trước khi đấy các anh tập trung ở đâu?

Tập trung ở bên cái nhà thư viện Mộng Thương Thư Trai của Đổng Chi rồi đi lên đấy thôi. Lên thì anh vào khống chế lục sự, anh thì lên bao vây xung quanh đồn, anh thì vào trong đồn, anh đứng ngoài cướp khẩu súng. Chứ không phải bọn tôi là một đơn vị có huấn luyện có tập trung gì cả. Chỉ rủ nhau. Phải nói là cứ rủ nhau đi thế thôi. 

Người nào đứng ra bố trí ai làm việc gì?

Cái ấy là bàn, và cái người phải nói là cao nhất lúc bấy giờ đối với chúng tôi là Nguyễn Hiền. Nhưng mà người được anh em tín nhiệm, cái nhóm coi như là chỉ huy bọn tôi là có Nguyễn Hiền, Đổng Chi, Chung Anh, Đặng Giá. 4 ông ấy là coi như 4 ông chỉ huy chính đấy. Còn bọn tôi là trong cái đơn vị ấy nhưng mà tôi cũng được phụ trách một việc. Tước khẩu súng của anh lính lệ là nhóm của Chung Anh coi như nhóm trưởng, tôi với Phan Nhan Hiếu là nhóm viên. Còn vào trong thì Đổng Chi là thủ lĩnh nói chuyện với tri huyện. Nhưng mà hôm ấy có cả ông Hiền ông Giá. Mà ông Đặng Giá thì tri huyện cũng biết là thủ lĩnh của thanh niên Thạch Xà hay đi với ông Đổng Chi. Tuy là không làm việc với ông Đặng Giá nhưng mà ông huyện Doãn cũng biết các ông này, không biết Nguyễn Hiền thôi. Nhưng mà khi ấy là anh em chúng tôi là phục Nguyễn Hiền lắm. Phải nói là coi Nguyễn Hiền là một người giỏi lắm. Bởi vì Nguyễn Hiền là thầy giáo cũ, thầy giáo của Chung Anh, cũng là cách mạng cũ nữa. Ông ấy không dạy tất thảy anh em nhưng mà ông ấy dạy Chung Anh.
Ông ấy có đi tù không?

Không. Bố ông ấy là theo Nguyễn Hiệt Chi vào mở làm việc buôn bán ở Phan Thiết. Khi ông ấy về học College Vinh là được buốc khi ấy thì gia đình phá sản, chứ trước đấy cũng là gia đình nghèo rồi vào đi làm ăn rồi thành giàu, rồi phá sản. Về Vinh ông ấy học trường công.

Tức là lúc mình cướp chính quyền là chỉ có 16 người trong nhóm đấy thôi?

Chỉ có 16 người. 

Không có vận động quần chúng đi theo?

Không, bọn tôi không vận động. Khi bọn tôi cướp chính quyền rồi thì địa phương họ mới vận động quần chúng để hôm sau là họ. Khi khởi nghĩa xong rồi thì họ có cái mâu thuẫn. Chúng tôi giao chính quyền cho địa phương nhưng mà có cái mâu thuẫn cái việc ấy mà nói ra thì dài. Bởi vì khi ấy bọn tôi là Việt Minh nhưng mà bọn tôi liên hệ với ông Tạo là Việt Minh Nam Hà [Nam Hà Tĩnh], còn có một nhóm là Việt Minh Bắc Hà [Bắc Hà Tĩnh] là của Trần Hữu Duyệt. Bọn tôi vì liên hệ với Việt Minh Nam Hà và khởi nghĩa có báo cho ông Nguyễn Tạo để hỏi ý kiến ông Nguyễn Tạo ông ấy bảo nếu mà làm được thì cứ làm.
Ông Nguyễn Tạo thì lúc đó đang ở đâu?

Ông ấy ở trại Sim, ở Hương Sơn.

Trong huyện Can Lộc lại có nhóm Việt Minh khác?

Có nhóm Việt Minh khác. Lúc ấy nó cũng chưa rõ ràng lắm nhưng mà tổ chức một bên bọn tôi là theo Bắc Hà, và có một số các anh là Việt Minh huyện chính ở đấy là Việt Minh Nam Hà. 

Các anh có quen mấy anh ấy không?

Quen cả chứ, biết nhau cả. Những là Ngô Đức Thắng...nghĩa là biết hết, anh em với nhau Việt Minh biết hết, nhưng mà thuyết phục nhau để vào một nhóm thì lại không bên nào thuyết phục được bên nào. Bởi vì cái nhóm Việt Minh chúng tôi khi ấy họ gọi là nhóm Việt Minh học sinh trí thức cho nên là cái nhóm Việt Minh của Lê Hồng Cơ là bắt chúng tôi phải nếu muốn tham gia phải kết nạp từng người chứ không kết nạp tập thể. Khi kết nạp từng người thì chúng tôi không chịu. Cho nên cứ vẫn quan hệ với nhau nhưng mà không nhập vào làm một. Đến khi cướp chính quyền thì chúng tôi là chủ động chúng tôi làm trước cho nên các ông ấy không cướp được chính quyền như bọn tôi. 

Việt Minh Nam Hà là có những ai?

Việt Minh Nam Hà là các anh Trần Hữu Duyệt, Trần Hữu Chương, Phạm Thể, nhiều...Có một ông mà tôi tự nhiên tôi quên tên, ông ấy là chủ nhiệm Việt Minh tỉnh, là người gần đây tôi quên tên. Nhưng mà những cái người cốt cán là như vậy. 

Vì sao mà gọi nhóm đấy là nhóm Nam Hà?

Khi ấy là Việt Minh đã tách, Nam Hà là ông Tạo phụ trách. Bắc Hà là nhóm ông Phạm Thể.

Bắc Hà với Nam Hà có lấy con sông làm gianh giới không?

Bắc Hà Tĩnh và Nam Hà Tĩnh. Hai nhóm thì các ông kia là tù tội lâu hơn. Nhưng mà khi các ông ở tù thì lại không liên hệ được Việt Minh trung ương. Mà cái nhóm bọn tôi nhờ Đổng Chi với Chung Anh, Đặng Giá ở Hà Nội là liên hệ được với Việt Minh trung ương trước. Cho nên anh nào cũng tự coi mình là chính cống Việt Minh hơn. Chúng tôi liên hệ từ Hà Nội về, còn các ông kia liên hệ lối nào thì bọn tôi không biết. Nguyễn Tạo là cái nhóm của chúng tôi. Cấp trên của chúng tôi. 

Khi đó Nguyễn Tạo là chính thống rồi?
Thì chính thống chứ sao. Không có Nguyễn Tạo thì bọn tôi chết vì cái việc là Việt Minh giả với Việt Minh thật đấy. Nhưng mà sự thực, chỉ huy của Nguyễn Tạo với bọn tôi cũng không phải là chặt chẽ lắm đâu. 
Trong nhóm Nam Hà ai đứng đầu?

Trong nhóm ấy có một ông sau này là chủ nhiệm Việt Minh tỉnh tôi quên tên rồi, nhưng mà tôi nhớ những ông chính khác là Trần Hữu Chương, Phạm Thể, sau này làm bí thư Hà Tĩnh, phó bí thư liên khu uỷ, với lại Trần Hữu Duyệt. Để rồi tôi nhớ tên của cái anh chủ nhiệm Việt Minh tỉnh. 

Tức là nhóm Việt Minh Nam Hà đấy thì có tổ chức quần chúng?

Không, cả hai đều có quần chúng cả, quần chúng là thanh niên Phan Anh, nghĩa là trong ấy có Việt Minh nhưng cũng có thanh niên Phan Anh thì đó là quần chúng. Còn Nam Hà thì có cơ sở là thanh niên Phan Anh mà các ông ấy lãnh đạo cũng là quần chúng. Như vậy là Việt Minh với thanh niên Phan Anh khi ấy là lẫn lộn. Nhưng mà anh nào là Việt Minh Phan Anh thì sau này coi đấy là lãnh đạo mà những anh thanh niên Việt Minh thì như vậy trình độ cao, trình độ chính trị già dặn hơn.

Hồi đó gọi là thanh niên cứu quốc rồi đấy hả?

Thanh niên cứu quốc đấy.

Thế lúc đó chưa có chính sách vận động nông dân?

Có chứ, nhưng bọn tôi không đi vào nông dân nhưng các ông khác thì có chứ. Có nông dân, có công nhân, có thanh niên cứu quốc, có thâm nhập vào quân đội thì như vậy là binh vận. Thâm nhập vào công nhân thì là công vận, thâm nhập vào nông dân thì là nông vận. Khi ấy nông dân mà tham gia Việt Minh, tham gia Phan Anh đều có cả. 

Khi giành chính quyền xong rồi thì các anh có phân công nhau người nào làm gì không?

Không, khi giành chính quyền rồi thì lại xảy ra cái chuyện khi chúng tôi mới cướp được chính quyền thì bọn tôi lại không giữ chính quyền. Bọn tôi gọi cái nhóm ở huyện bọn tôi giao lại. Và bọn tôi đi vào Hà Tĩnh để giúp đỡ Hà Tĩnh khởi nghĩa theo cái hẹn với Trần Hậu Duyện. Sau đấy chỉ có Nguyễn Hiền với Đổng Chi ở lại để cùng với địa phương còn bọn tôi là được phái đi để lấy.

Mấy ông ở lại sau này có lôi thôi gì không?

Có lôi thôi. Có xảy ra là tranh giành quyền lợi chỉ huy với nhau thôi nhưng không xảy ra xô xát.

Sau đấy thì ai bầu chủ tịch?

Sau đấy thì cái nhóm Việt Minh Nam Hà họ lo với nhau còn Việt Minh Bắc Hà bọn tôi thì coi như là sau cái nhóm ấy vào Hà Tĩnh thì là không vào được thì sau này bọn tôi liên hệ với Lê Viết Lượng rồi ra làm báo kháng địch.

Lê Viết Lượng lúc đó ở Thanh Hoá?

Lê Viết Lượng ở Thanh Hoá nhưng mà về Nghệ An làm chủ nhiệm Việt Minh lãnh đạo Nghệ An. 

Như thế sau ai làm chủ tịch? Nhóm Nam Hà?

Lê Hồng Cơ làm chủ tịch. Nhóm Việt Minh Nam Hà họ cử ra, họ bầu nhau. Như vậy là mấy anh Việt Minh như là Ngô Đức Thắng. Cái nhóm ấy bọn tôi cũng biết nhau cả. Sau này tôi nói với các ông là khi chúng tôi ở Đức Thọ giới thiệu về là cảm tạ tụi tôi lắm về cái chuyện họ bắt chúng tôi như thế nào, lắm chuyện lắm. Cái chuyện này rất lắm chuyện. Nhưng mà có cái là không xảy ra đổ máu thôi. Thứ hai là bọn tôi lại có được cái liên hệ với nhiều người ví dụ như với ông Tạo, ông Tấn, Lê Viết Lượng, cho nên sau đấy anh thì bay vào Huế như cái anh Nguyễn Hiền, anh thì bay ra Nghệ An như Đổng Chi và Chung Anh. Anh thì sau này vào làm việc với cùng tổ chức với Cao Văn Khánh. Cái nhóm bọn tôi sau này phân tán ra, anh nào cũng được phân công cả. 
Cái mâu thuẫn giữa hai nhóm Bắc Hà và Nam Hà là có từ trước hay là giành chính quyền rồi mới có?

Trước kia là không phải mâu thuẫn mà không hợp tác được. Bởi vì các ông Nam Hà công nhận chúng tôi là Việt Minh nhưng mà không được tham gia tập thể tất thảy, mà kết nạp từng người. Mà chúng tôi thì nói chúng tôi là một tổ chức, các anh mà kết nạp riêng chúng tôi thì chúng tôi đi. Nam Hà khi ấy đã có quyền cúng tổ chức nhưng mà lỏng lẻo chứ không phải là chặt chẽ như thế này nhưng mà có quyền lợi gì. Ở nhà bảo nhau thì đi hôm sau không bằng lòng nữa thì không đi chứ có chuyện gì đâu. Sau này người ta đặt ra những cái chuyện này chuyện khác chỉ là vẽ chứ còn khi ấy là nó là anh nào thích thì đi.

Thế cướp chính quyền xong thì các anh đi?

Cướp chính quyền xong thì thế này, chủ trương của tỉnh là xé nhỏ nhóm bọn tôi ra. Nhưng mà bọn tôi không biết. Sau này chúng tôi đoán thế thôi. Ví dụ như tôi, à, Lê Lộc. Lê Lộc là chủ nhiệm Việt Minh tỉnh. Nam Hà Lê Lộc là chủ nhiệm Việt Minh tỉnh. (ông 026 chợt nhớ ra tên người làm chủ nhiệm Việt Minh tỉnh mà lúc trước chưa nhớ ra).
Sau khi ấy rồi thì bọn tôi dừng lại mấy ngày, bởi vì nói là Việt Minh thật hay Việt Minh giả ấy mà. Tôi về làng tôi. Ông Nguyễn Hiền về làng ông Nguyễn Hiền. Ông Đổng Chi về làng ông Đổng Chi. Ông Đặng Giá là vì ông ấy thủ lĩnh thanh niên huyện đoàn Thạch Hà ông ấy trở lại ông ấy khởi nghĩa ở Thạch Hà. Khi xảy ra chuyện bất đồng ý kiến rồi thì tỉnh mới phái tôi và Trần Văn Quý lên Hương Khê bổ sung cho Hương Khê. Thế thì khi được giao tăng cường và trở thành cán bộ của tỉnh thì về địa phương tôi chưa hiểu là người ta có hiểu là bọn tôi là có mâu thuẫn hay không. Nhưng mà danh nghĩa là tăng cường. Còn ông Hưng Chi và ông Phan Nhan Đồng thì tăng cường cho Hương Sơn. Còn ông Nguyễn Bính và ông Hiếu thì tăng cường cho Kỳ Anh. Sau này không có anh nào tăng cường thì các ông hoạt động thời gian ấy, thanh niên thích thú xong sau này anh nào có nơi nào thì rủ nhau đi nơi khác. Ông Nguyễn Hiền với ông Nguyễn Tấn là rủ vào ở Huế là tổ chức làm việc ở Huế. Còn ông Đổng Chi thì ra làm phụ trách báo Kháng Địch rồi sau này làm phụ trách tuyên truyền của Nghệ An. Ông Chung Anh làm báo Kháng Địch rồi làm văn nghệ của Nghệ An. Còn tôi lên Hương Khê với Trần Văn Quý. Trần Văn Quý thì đi dạy còn tôi làm coi như cán bộ của huyện. 
Như vậy là cái nhóm Nam Hà là nắm Việt Minh của tỉnh?

Tỉnh.

Nhóm Bắc Hà chỉ nắm Việt Minh của huyện thôi?

Không nắm được huyện. Nghĩa là ở huyện nhưng bọn tôi lại không nắm được mà chính nhóm Việt Minh của huyện thì nắm huyện. Bọn tôi lại liên hệ với Việt Minh của Nam Hà là ở trên Hương Sơn ấy. 
Thế chuyện hai vợ chồng ông Đặng Giá sau này hai vợ chồng phải đi gánh đất đấy là sao? Có liên quan gì đến chuyện Việt Minh giả không?

Không. Ông Đặng Giá là khi cải cách ruộng đất lại bị tố là Quốc dân đảng gì đấy. Thế thì bà Đặng Giá là phải ở nhà nuôi con. Coi như là ở nhà phải đi làm lao động để mà nuôi con. 

Bà vợ ông Giá tên là gì nhỉ?

Bà Tuyết Hương. 

Như vậy là ở Hà Tĩnh, ở Can Lộc có tổ chức của Việt Nam Quốc dân đảng không? 
Chắc là không có. Tôi không biết có hay không nhưng tôi không thấy, Quốc dân đảng thì tôi không biết. 
Bác nhớ lại trong làng lúc đó thanh niên không có ai tham gia Quốc dân đảng cả? 

Không có. Cả bên cái nhóm Nam Hà với Bắc Hà tôi không thấy có ông nào tham gia Quốc dân đảng. Còn sau này khi khởi nghĩa xong rồi ai tham gia thì bọn tôi không biết. 

Sau khi khởi nghĩa xong bác có tham gia vào chính quyền địa phương không?

Tôi không tham gia vào huyện Can Lộc nhưng tôi được tỉnh phái lên tham gia với chính quyền của huyện Hương Khê, một huyện ở miền núi. 

Lúc bác lên Hương Khê rồi thì công việc của mình là như thế nào?

Tôi lên Hương Khê thì là một anh thanh niên 20 tuổi. Được giới thiệu về đấy thì coi như là có việc gì người ta giao việc ấy. Khi thì làm công an trưởng, vì cái anh phụ trách công an khi ấy phải đi học huấn luyện. Khi thì làm chính trị viên của đơn vị giải phóng quân, đầu tiên là có giải phóng quân, thì tôi lên làm chính trị viên. Khi thì làm uỷ viên tiếp tế để mà nhận thóc gạo từ Huế của bà Xuyến gửi lại. Như vậy là trong mấy tháng ở Hương Khê tôi làm rất nhiều việc. 

Bác ở đấy tất cả là bao nhiêu tháng?

Từ tháng 8 cho đến tháng giêng năm sau, năm 46.

Huyện lỵ Hương Khê nó đóng ở đâu?

Huyện lỵ Hương Khê nó đóng ở Chu Lệ. 
Bây giờ vẫn ở đấy?

Bây giờ nó rời lên cách đấy độ mấy cây số. 

Bác làm ở đó là thuộc vào Uỷ ban nhân dân hay là huyện uỷ?

Uỷ ban nhân dân. Tôi là một người được giao nhiệm vụ mà không có cái nhiệm vụ gì lâu dài cả. Nhưng mà khi rời huyện thì tôi là uỷ viên tiếp tế. Thời gian ấy có những cái chuyện mà sau này nó trẻ con như thế này nhé. Tôi là phụ trách đồn Chu Lệ. Được giao nhiệm vụ đi điều tra việc bọn Tây nhảy dù ở Ba Na Phao. Thế thì khi ấy những người đương chức bấy giờ là coi những anh thanh niên bọn tôi trẻ măng không biết gì nhưng mà sợ lắm. Tôi mới xuống nói với ga Chu Lệ là “tôi muốn đi công tác, ông cho tôi mấy cái goòng máy”. Ông ấy bảo không có goòng máy. Tôi bảo thế ông có thể cho tôi một cái goòng đạp không? Bảo: bây giờ goòng đạp cũng không có. “Thế thì đi bằng cách nào?” Ông ấy bảo bây giờ đi thì có đốt đầu máy. Ông ấy bảo đốt đầu máy cho tôi đi. Thấy cái ông ấy có trẻ con không? Thế mà đốt đầu máy đi công tác từ ở ga Chu Lệ lên Tân Lập lên Thanh Lạng. Tôi đi công tác bằng một cái đầu máy xe hoả. Thế sau cuộc đi ấy rồi có một cái chuyện mà bây giờ các ông ấy có khoe tài khoe giỏi. Tôi lên điều tra thì tôi mới đánh điện về cho Trần Văn Quang, Thứ trưởng Bộ quốc phòng bây giờ, đánh giá về Trần Hữu Chương là phụ trách quân đội ở tỉnh. Tôi xác nhận là có 3000 người bọn Pháp đổ bộ. Bởi vì có tin là có 3000 Pháp nhảy dù. Tôi đánh điện như vậy. Thế khi xác nhận là có 3000 Pháp mà lại có một anh cán bộ do tỉnh gọi lên để đi điều tra thì các ông ấy cử quân của Quảng Bình cũng có quân lên. Quân của Hà Tĩnh cũng đi. Quân của Nghệ An nữa. Nhưng mà sự thực đó là một cái tin rởm. Bây giờ rởm bởi ông muốn huy động được 3000 quân nhẩy dù thì biết bao nhiêu máy bay trực thăng. Nhưng mà có đánh một cái điện rất vô lý như vậy mà kể cả Nam Long, kể cả Trần Văn Quang, kể cả Nghiêm Thưởng đều chuẩn bị quân đưa lên Ba Na Phao hết. Thì ông thấy cái ấu trĩ đến cái mức như vậy. Như vậy là tôi có cái ấu trĩ của cái công văn mà không có ngày có số. Cái ấu trĩ là lấy cái xe đầu máy để đi công tác. Cái ấu trĩ là xác nhận có 3000 quân Pháp. Nếu mà viết những cái ấu trĩ ấy thì… Cho nên sau này tôi nói là các ông kết tội tôi là nghi vấn là Việt gian mà. Nhưng cái tội của tôi đáng lẽ nếu mà tội nặng nhất là tội đánh cái điện ấy. Đánh cái điện ấy thì Nam Long và Trần Văn Quang lên, Nghiêm Thưởng với Trần Hữu Chương lên, Thường với Diệm lên. Không biết là gì, cả 3 tỉnh các ông ấy lên, có cuộc họp ở La Trọng. Phân công để đi, cuối cùng không có thằng Tây nào, chỉ có một cái thằng Tây đồn, mấy cái thằng Tây đoan nó ở trong những cái đồn ở xung quanh Ba Na Phao ấy mà. Mấy cái đồn ấy thì cả thảy độ 7, 8 người thôi. Thế thì lên không có địch thì phải quay về chứ. Tất thảy những người đi cái chiến dịch ấy là đều sốt rét rồi kiết lị hết. Bởi vì từ Nghệ An đi lên qua các ga là truyền nước lã với cơm nắm cho ăn, không có màn, ngủ toa đen. Anh Quảng Bình cũng vậy, anh Hà Tĩnh cũng vậy, cho nên tất thảy những anh đấy là về là sốt rét bại hoại hết. Đấy, cái thất bại không phải là địch đánh thất bại, mà bại là vì về sốt rét rồi kiết lị hết. 
Đấy là tội phá hoại của anh đấy (cười)

Thế cái đồn ấy là nằm sát Lào à?

Cái đồn Ba Na Phao. Tại sao mà tôi lại xác nhận là đúng là có địch chuẩn bị đổ bộ là vì nó bắt một người là nộp 2 đồng Đông Dương và 2 lon gạo. Thế mình là anh học sinh 20 tuổi có biết gì, cứ nghĩ cả một vùng rộng lớn này từ Tắc Kẹt, Ba Na Phao, tất thảy cái vùng này mà nó bắt mỗi người dân Lào với dân Việt Nam mỗi người nộp 2 đồng Đông Dương thì chắc là cái số này đúng rồi, thế thôi đánh điện về là công nhận cái tài liệu là có địch đấy. 

Ba Na Phao là thuộc vào huyện nào?

Cái đất ấy là thuộc về Hương Khê, nhưng mà có khi lại thuộc về Quảng Bình.

Quân Pháp ở đấy là Pháp từ trước à?

Là khi đảo chính nó sợ Nhật nó chạy vào trong rừng á. Bọn Tây đoan sợ Nhật chạy vào trong rừng. Cái bọn này là bọn bây giờ là ăn uống trong rừng, dựa vào cái dân Lào địa phương ở đấy nó cung cấp chứ có phải là bọn lính nhảy dù đâu. Nhảy dù thì chỉ có vài thằng thôi. Trong ấy sau này có bắt được một thằng là thằng Tây mà tôi rất tiếc là cái card của nó tôi đánh mất chứ. Tôi nhớ cái giấy của nó là …(cần nghe lại tiếng Pháp đoạn thời gian: 01:28 trở đi) Bắt thằng Tây mà giải về đồn Chu Lệ rồi do tôi quản lý. Thế thì cái sự việc sau này mà bắt thằng Tây cũng là rút lui rồi mới bắt được chứ không phải bắt được khi bọn tôi lên. Tôi nghĩ Trần Văn Quang với Nam Long khi ấy là người coi như là được bọn quân sự coi như là ghê. Nam Long về chính trị và Trần Văn Quang là anh em phục lắm. Bởi vì khi nói chuyện với dân chúng ở La Trọng thì Trần Văn Quang khi ấy nó nói tôi thấy sao mà nói giỏi thế. Nó nói là chuyện này chuyện khác mình phục lắm. Mình có biết gì. 
Lúc bác lên đó thì uỷ ban hành chính ở đó đã thành lập rồi à?

Khi ấy là đã cướp chính quyền rồi, đã có cơ sở rồi nhưng mà ở đấy không phải là uỷ ban hành chính mà cái La Trọng ấy, đồn là đồn Ba Na Phong nhưng chúng tôi đến là đến La Trọng thì La Trọng là không tiết lộ của Pháp cũ mà những người làm ở La Trọng mà bọn tôi đến chỗ ấy là có cái đường dây sắt cáp treo của La Trọng mà Pháp nó bồi thường chiến tranh 14 – 18 nó làm cho cái cáp treo từ ở La Trọng sang đến Thà Khẹt cơ mà. 

À, tức là đó là cái điểm đầu của cái đường dây cáp đó?

Thì đến đấy họp thì khi ấy đến nỗi ấu trĩ cách mạng là họp mà chỉ có Nghiêm Thưởng là nó học sĩ quan của Pháp nó mới hiểu được đầy đủ những cách chứ bọn tôi họp thì sự thực nói họp chứ có biết gì về quân sự. Các ông ấy là sau khi cướp chính quyền thì có chức vụ của quân đội Pháp cũ thì ta đem giao việc thôi. Có ông tiếp thu được cái mới rồi trưởng thành được như ông Tấn. Chứ có ông là rồi một thời gian là bị loại thôi. 
Ông X: Vâng, đúng, tôi quen nhiều ông sĩ quan cũ của Tây trình độ nó chả hiểu biết gì đâu. 

Khi đó uỷ ban hành chính họ có phân công ra người nào làm việc gì không?

Khi tôi ở huyện Hương Khê thì ngoài trung ương có bao nhiêu bộ thì ở địa phương có bấy nhiêu người phụ trách. Ví dụ như quân đội thì có một trung đội. Văn phòng đầu có chủ tịch huyện, có phó chủ tịch, có chánh văn phòng thì ngoài trung ương cũng có chánh văn phòng. Ngoài trung ương có tiếp tế thì trong này cũng có tiếp tế. Ngoài trung ương có công an thì trong này cũng có công an. Nghĩa là khi mới hình thành chính quyền ấy thì ngoài trung ương có cấp vụ gì thì trong này cơ quan huyện có chức vụ ấy. 
Làm sao mà mình biết ngoài trung ương có những cơ quan nào?

Thì khi ấy sau cướp chính quyền thì thành lập chính phủ mà, chính phủ lâm thời mà.

Mình có nhận được thông báo, công văn gì từ Hà Nội gửi vào không?

Khi ấy thì mình không phải là trực tiếp nhận của Hà Nội nhưng mà mình là của tỉnh. Khi ấy tôi làm thì như vậy là tôi thấy là trung ương có vị trí gì thì ở địa phương này có vị trí ấy. 

Những người nào được bầu vào các vị trí đó?

Khi vào là nó chọn chứ đã bầu đâu. Sau mãi rồi mới bầu chứ lúc đầu vào thì ví dụ như cần anh thì gọi anh, cần ông cụ thì gọi ông cụ, cần tôi thì gọi tôi. Có chức vụ mà thiếu người thì nó ghép thì tôi làm vài tháng rồi có lương thưởng gì đâu. Ăn tập thể ở huyện thôi. Anh em nào có gia đình ở địa phương ấy thì về nhà người ta ăn. Anh nào như chúng tôi là từ ở huyện này sang huyện khác thì những anh ở huyện thì ăn cơm ở huyện, anh hoạt động ở xã thì về dân nó nuôi chứ làm gì có quyền có lương có thưởng gì đâu. 
Lúc đó tiêu chuẩn để chọn người thì họ có phải chọn là đảng viên Cộng Sản hay Việt Minh gì không hay chọn theo khả năng?

Khi ấy người ta chọn Cộng Sản là chỉ có vài anh thôi. Bởi vì cả nước có 5000 thì mỗi huyện có độ vài anh đảng viên thôi. Còn chủ yếu là thanh niên Việt Minh. Mà thanh niên Việt Minh là thanh niên Phan Anh mới sang. Hoặc là thanh niên Phan Anh mà bây giờ theo cách mạng thì gọi là thanh niên Việt Minh. Thế thì trong những anh ấy anh nào người ta thấy làm được thì người ta giao việc thôi. Khi ấy là chưa có cái vấn đề là giai cấp như sau này. Chưa có vấn đề quan hệ giàu nghèo thế này thế khác. Khi ấy anh nào làm được, hăng hái thì người ta giao. Có lương có thưởng gì đâu, làm được một thời gian thấy có anh nào rủ đi nơi khác. Ví dụ như khi tôi thôi huyện là ông Nguyễn Văn Tấn với ông Nguyễn Hiền nói là bây giờ vào Trung bộ để làm tài chính với ông Tấn. Thì tôi nói về huyện là tôi bàn giao việc tôi đi chứ có cái quyết định gì đâu. Rất đơn giản. Khi thời gian mới thành lập chính quyền là cách không có gì. Sau này mới có đủ chuyện này chuyện khác chứ.

Lúc đó chưa có yêu cầu là phải chọn nông dân hay gì?

Không, anh nào làm việc được thì chọn.

Phần lớn trí thức vào làm cả?

Cũng không phải phần lớn trí thức. Làm gì có trí thức. Khi ấy người học cao nhất là có tú tài. Rồi người học khá là cả huyện có độ mấy anh có bậc trung học là lớp 7 bây giờ. Còn cả huyện có một vài anh trình độ lớp 10, hoặc là lớp 9. Chứ làm gì có trí thức. 

Những người giàu có ở trong huyện có tham gia vào chính quyền cách mạng không? Chẳng hạn như tầng lớp địa chủ?

Người giàu có thì sau này thành lập chính quyền rồi thì người ta cũng vận động vào, chứ lúc đầu thì những anh thanh niên hăng hái với những người cách mạng cũ, sau này thì những ông này ông khác cũng vào. 

Những ông địa chủ có tiếng ở trong vùng thì sao?

Đầu tiên người ta cũng chưa suy nghĩ là địa chủ đâu. Nghĩa là khi ấy là những người có máu mặt thôi. Khi đầu thì chưa tham gia vào chính quyền nhưng mà sau này dần dà thì bổ sung. Khi mới cướp chính quyền thì đa số những người tù cách mạng và những người thanh niên hăng hái. Nhưng mà sau này người ta bổ sung dần dần những người có uy tín ở địa phương. 
Như vậy bác ở Hương Khê được bao nhiêu tháng?

Tôi ở từ cuối tháng 8 đến tháng 2 thì tôi lên bản Dầu.

Tức là đã qua tổng tuyển cử rồi?

Qua tổng tuyển cử rồi. Cái hôm tổng tuyển cử thì tôi lại phải đi công tác nên tôi không bầu cử, nhưng lúc đi là hôm bầu cử qua rồi. 

Bác có thể nói qua chuyện tổ chức bầu cử ở huyện đó như thế nào không?

Cái hôm bầu cử ấy thì tôi lại không dự. Bởi vì khi ấy mình lại phải đi công tác ở Vinh cho nên cái hôm ấy tôi không ở nhà cho nên cái bầu cử quốc hội đầu tiên tôi không được dự.

Trước đấy mình có tham gia ví dụ như mình hướng dẫn cho mọi người nên bầu như thế nào không?

Thế này, khi ấy là bầu thì Hà Tĩnh người ta tuyên truyền cho một số người mà tỉnh giới thiệu. Nhưng mà cái huyện Hương Khê thì cái ông chủ tịch huyện ấy lại tự động ứng cử. Ông ấy lại tương đối có nhiều phiếu. Sau này rồi ông ấy không trúng cử nhưng số phiếu cũng rất đông. Vì ông ấy là bị tù trong phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Nhưng mà tỉnh thì người ta giới thiệu là một số người thôi. Thế thì chính cái hôm tôi không được bầu cử. Vận động nhưng mà ông ấy tự động ứng cử. 
Có in ấn dán ở ngoài đường vận động không?

Không, có viết tay thôi.

Có ảnh không?

Không, làm gì có ảnh. Không có ảnh. Không có in ấn. Người ta tuyên truyền nói miệng với nhau là chủ yếu thôi. 

Viết là viết chữ quốc ngữ?

Viết chữ quốc ngữ chứ. 

Thế ông chủ tịch huyện đấy ông ấy có ra đứng mít tinh để ông ấy hô hào là bầu cho tôi không?

Không. Ông ấy tuyên truyền thế nào khi ấy tôi không thấy. Nhưng mà ông Nguyễn Tuy hôm ấy là tôi có đi ra nhà in ở Nguyễn Đức Tư ở Nghệ An để in giới thiệu cho ông ấy cái bài thành tích của ông ấy để bầu cử cho ông ấy. Như vậy là ông ấy tự ứng cử. Mà tôi lại là cái người ra đi đến nhà in Nguyễn Đức Tư để in cái tiểu sử cho ông ấy. 

Như vậy là có vận động đấy?
Nhưng mà ông ấy tự vận động chứ không phải Việt Minh vận động. Như vậy là sau này ông ấy bị phê bình về cái việc ông ấy tự ứng cử. 

Về sau ông ấy có trúng không?

Hình như không trúng cử. Ông ấy được đa số là đa đến cái mức độ nào chứ không phải đến tuyệt đối. Ở địa phương là ông ấy đầu nhưng mà là tự động ứng cử. 
Thời đó tự ứng cử như thế khi bị phê bình là phê bình miệng hay có bị mất chức gì không?

Không, ông ấy là đứng về đảng là nguyên tắc là ông ấy không được ra ứng cử, nhưng mà ông ấy thích ứng cử thì ông ấy ra. Mà những người như bọn tôi ủng hộ ông ấy thì ông ấy là một anh cố nông mà ông ấy bị tù, là uỷ viên xứ uỷ cũ. Có những cái điểm mà ông ấy tương đối giỏi, tương đối biết. Nhưng mà không có học hành được bao nhiêu. Ông ấy chỉ viết được, đọc thông viết thạo thôi. Mà đọc thông viết thạo là coi như là người ta dạy cho ông ấy khi ở tù chứ ông ấy có được học gì đâu. Nhưng mà con người thì cương quyết.
Sau khi bác đi khỏi Hương Khê thì bác đến nơi nào?

Tôi vào Huế được ông Nguyễn Văn Tấn là giám đốc giao cho một cái chức là phái viên tài chính Trung bộ. 

Anh quen Nguyễn Duy Trinh lúc nào?

Để rồi tôi nói cái chuyện đã. Từ ông Tấn rồi sau này mới quen. Thế thì ở tài chính Trung bộ làm việc với ông Tấn thì khi ấy…À, tôi quên không nói là tôi với Nguyễn Hiền và Chung Anh có một thời gian thành lập một cái đội thanh niên chở gạo từ miền Trung ra miền Bắc. Là từ trước khi vào làm việc với ông Tấn thì đã làm cái việc này. Thế thì như vậy khi ấy thành lập một đội vào mua gạo để chuẩn bị ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3. Thế thì có những anh thanh niên vào các tỉnh ở trong ấy thì địa phương người ta mua cho. Mình chuẩn bị đưa gạo lên toa rồi thì áp tải những toa gạo ấy ra ngoài này.

Ra Hà Nội?

Ra Hà Nội. Chung Anh thì được phụ trách cái trại tăng bo Nghi Xuân, Yên Xuân. Tôi thì được phụ trách cái trại tăng bo Ninh Bình. Còn Nguyễn Hiền là phụ trách chung. Sau rồi có một thời gian tôi với Chung Anh, Nguyễn Hiền lại làm việc với nhau.

Tại sao lại phải tăng bo? Tầu nó không chạy liền một mạch luôn à?

Không, khi ấy là cầu nó phá đi rồi cho nên phải có 2 tăng bo. Tôi phụ trách một trạm tăng bo, Chung Anh phụ trách một trạm, Nguyễn Hiền phụ trách chung khi ấy ông ấy có một cái ‘cấp tốc bài’. Như vậy là khi chìa cái ‘cấp tốc bài’ thì có thể đến chủ tịch tỉnh muốn lấy ô tô thì lấy, muốn lấy tàu thuỷ thì lấy. Như vậy để mà phục vụ cho cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà cái ‘cấp tốc bài’ của ông ấy chỉ dùng để mà sử dụng trong cái trường hợp là chở gạo thôi.
Gạo ấy là mua tại Hà Tĩnh?

Không, mua ở các tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Rồi từ các cái tỉnh ấy đưa lên tàu hoả. Từ tầu hoả, từng toa một có một anh thanh niên tổ chức áp tải để đưa ra. Thì đưa ra đến trại Yên Xuân thì ông Chung Anh phải tổ chức là chuyển sang cái trại bên kia. Tôi lại phụ trách chuyển từ Ninh Bình ra. Khi ấy là tụi tôi đã gặp Nguyễn Lương Bằng rồi mà. 

Lúc đó bác làm ở trại Ninh Bình thì có bao nhiêu người làm việc cùng với mình?

Có 3 thanh niên, tôi với 2 anh nữa. 

Tôi nhớ thời gian ấy tăng bo ở Ninh Binh còn trong này thì tăng bo ở đò Lèn?

Không có tăng bo ở đò Lèn. Chuyển thế nào được, chỉ có Chung Anh phụ trách cái cầu Yên Xuân thôi.

Cầu đấy là ai phá?

Khi chiến tranh Nhật với Mỹ ấy là bọn Mỹ nó ném bom nó phá để không cho bọn Nhật chở gạo từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Nó phá đường sắt.

Cái gạo đó đi ra đến Hà Nội thì họ lại chuyển tiếp đi đâu nữa?

Đến Hà Nội là có cơ quan trung ương là nhận số gạo ấy. 

Ông X: Chỗ ông Nguyễn Đình Đầu phụ trách đưa đi các nơi đấy.

Tức là mình chỉ biết cái việc tăng bo gạo để chuyển tiếp thôi.

Cái việc đấy là do tỉnh giao cho bác à?

Không, việc cơ quan trung ương giao đấy gọi là Quân lương trung ương. Thành lập cái tổ chức ấy, trong cái thời gian ấy có mấy tháng thôi. Thế thì cơ quan quân lương phụ trách cái việc ấy là đứng đầu cơ quan giao là ông Nguyễn Hiền. Như vậy là cả cái đoàn thanh niên đi làm cái việc ấy là có khoảng bốn chục người. Có anh vào Ninh Bình để thu xếp đi Quảng Yên, có anh chỗ khác. Các tỉnh miền trong mới có gạo, khi có gạo xong thì các ông ấy từng toa đen một các ông ấy áp tải ra.
Khi bác tham gia làm cái việc đó là do tỉnh hay huyện điều động?
Không, cái ấy là do ông Nguyễn Văn Tấn chứ không phải là do huyện hay do tỉnh. Khi tôi đã thôi công việc ở huyện rồi mới sang công việc này. Khi ấy là Nguyễn Văn Tấn ở Huế. Mà cơ quan trung ương là giao cho Nguyễn Văn Tấn làm cái việc đó thì Nguyễn Văn Tấn mới giao cho Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền mới đi gọi chúng tôi mỗi anh một việc. 

Tức là thông qua quan hệ cá nhân rồi gọi người đi làm?

Không, cái ấy thì là một cái tổ chức của trung ương chứ. Tổ chức quân lương trung ương mới giao cho ông giám đốc tài chính Trung bộ là ông Nguyễn Văn Tấn. Ông Nguyễn Văn Tấn đi tìm người. Thì cũng cơ quan đi tìm người nhưng vì ông Nguyễn Văn Tấn là biết bọn tôi thì Nguyễn Văn Tấn mới gọi Nguyễn Hiền rồi Nguyễn Hiền mới gọi Chung Anh và tôi nói bây giờ có cái việc này của Trung bộ cần các cậu. Thì bọn tôi thích cái việc này, chúng tôi báo cáo với huyện chúng tôi không làm ở huyện nữa. Ông Chung Anh đang còn ở Nghệ An làm báo Kháng Địch ông ấy thích bỏ. Khi ấy là tình hình tự do thế đấy. Anh nào thích thế nào có gọi nhau đi làm chứ có phải gì đâu.

Vâng, tức là đến lúc gọi nhau đi làm là do quan hệ cả nhân chứ không phải là có chỉ thị từ trên tỉnh hay huyện?

Không.

Ông X: Mà khi đó cũng không phải nộp lý lịch lý liếc gì cả. Hồ sơ đã có đâu. Chưa có hồ sơ cá nhân. 

Sau khi làm quân lương trung ương xong thì thành phái viên tài chính của ông Tấn. Khi đó làm những việc ví dụ như in xong bạc.
In gì ạ?

In bạc, đầu tiên đấy. Đem vào để mà thành lập cái cơ quan tài chính của xứ uỷ. Tiền là tiền của tài chính trung binh đấy chứ. Khi ấy là các cái băng ca của Nhật nó đánh tàu chiến ở ngoài biển ấy, là đi mò những cái ấy về đem ra bán, thu tiền lại cũng thành tiền của quỹ của Việt Minh làm tài chính đấy chứ. Chứ lúc đầu là Việt Minh làm gì có tiền. Tài chính Trung bộ là thành lập công ty Việt Thắng làm gì có tiền.

Tài chính Trung bộ lúc ấy đóng ở Huế?

Tài chính Trung bộ là đóng ở Huế, nhưng mà công ty Việt Thắng lại đóng ở Hội An. Sau tôi với Hưng Chi là vào Hội An là làm cho công ty Việt Thắng. Một cách nói, một cái tên là làm cho kinh tài xứ uỷ, nhưng mà bề ngoài ấy là công ty Việt Thắng. 

Tức là in bạc cũng ở đấy?

Không, in bạc là ông Tấn tổ chức in ở Thanh Hoá. Còn in nơi nào nữa thì không biết nhưng có một cái cỗ là in ở Thanh Hoá.

Ở Hội An, công ty Việt Thắng đấy làm việc gì?

Đương nhiên là nó thành một công ty buôn bán. Có ban thương mại, có giám đốc thương mại, giám đốc mệnh quế, giám đốc cơ khí… Như vậy là khi tôi vào đấy tôi lại phụ trách mua quế. Cho nên tôi mới hiểu quế. Các cái loại quế khi ấy, khi đầu thì giám đốc của ngành quế là Huỳnh Học, là một anh đảng Dân Chủ. Anh này có tham ô hay không thì tôi không biết, nhưng mà anh này mất tín nhiệm thì có Hưng Chi với tôi vào thì 2 người được giao làm phụ trách ngành quế. 

Lúc đó là thời gian nào?

Vào tháng 4 năm 46. 

Lúc đó bác mới bắt đầu để tìm hiểu để buôn bán về quế hay là đã biết từ trước rồi?

Nghĩa là tôi không biết gì cả. Khi ấy mình là một anh thanh niên 20 tuổi, học hành chả biết bao nhiêu, đường đời chả biết bao nhiêu, nhưng mà người ta cứ giao gì làm cái nấy. Mà điếc là không sợ súng. Nghĩa là đáng lẽ không biết nhưng mà cái anh khác cũng không biết như mình. Mà không biết từ chối. Người ta giao là làm thôi. (cười lớn). Thế thì là mới đi những Trà Bồng, Quế Sơn, Phước Sơn để mua quế tại các vùng ấy. Người mua thì có các thương lái người ta mua rồi mình giao tiền ra thế nào để người ta đưa về Hội An thế thôi. Nhưng mà mình cũng phải đến những vùng ấy để hiểu, và cũng hiểu về quế như thế nào. Đến khi mà kháng chiến toàn quốc là bọn tôi có rất nhiều quế. Mà tôi quan hệ với Cao Hồng Lĩnh là vì cái việc quế. Bởi vì Cao Hồng Lĩnh khi ấy là ông ấy là Trung Hoa và ông ấy là hoạt động ở khu 5, ông ấy là cán bộ cao cấp như thế nào mình không biết, nhưng mà bây giờ như thế nào mà cần bán cái quế đi. Mình là không quen với mấy cái anh Tàu ở Hội An. Thế thì trên mới giới thiệu là các anh đến nói chuyện với ông Cao Hồng lĩnh, ông ấy sẽ bán cho các anh. Thế thì đến nói chuyện với ông Cao Hồng Lĩnh. Ông ấy quen Tàu rồi thì ông ấy liên hệ ông ấy bán.
Tức là quế đấy chỉ có bán cho người Tàu được thôi?

Chỉ bán cho người Tàu thôi. Trước đây, nếu mà buôn bán không xảy ra chiến tranh ấy, thì mình có thể giao thiệp với Tàu Hồng Kông để họ thu mua cho mình. Nhưng bây giờ chiến tranh xảy ra rồi thì không thể giao thiệp với Tàu Hồng Kông nữa, thì chỉ giao thiệp được với Tàu ở Hội An thôi. Tàu ở Hội An thì cái người mà nó biết nhiều của bọn Tàu Hội An, người mà giao thiệp giỏi ấy là ông Cao Hồng Lĩnh. Như vậy trên nói là đến nhờ ông Cao Hồng Lĩnh giúp đỡ. 

Tức là bác làm cái việc buôn quế đấy cho đến thời toàn quốc kháng chiến?

Không, tôi chỉ làm mấy tháng ấy, bán xong cái quế đi là tôi chuyển sang việc khác. Thời gian ấy là tôi ở Sông Nhuệ một thời gian rồi sau vào Tam Quan. Vào Tam Quan rồi thì người ta giao cho tôi một cái việc là tổ chức một cái thuyền để chở số quế còn lại, và đường ra khu 4 để lấy vũ khí và quân nhu quân kỹ vào. Lúc ấy tôi có được làm một cái việc mà có lẽ là sau này thấy là thích thú nhất, là tổ chức cái đường biển từ khu 5 ra khu 4 và từ khu 4 vào. Chở đường với quế ra và chở gạo và thuốc men từ ở khu 4 vào khu 5. 

Khu 4 thì mình dùng bãi cảng nào?

Như vậy là tôi ra muốn nhập cửa nào thì mình nhập thôi, nhưng mà tôi ra cửa Sót. Từ cửa Sót tôi đi theo cái đường sông ra đến Bến Thuỷ. Nhưng mà trước khi ra Bến Thủy là những cái tàu của tôi qua chợ Tràng cái đã. Đến chợ Tràng là đường với quế là tập trung tại chợ Tràng. Bởi vì ai mua thì mình bán đi. Cơ quan ngoài này giao thế này. Khi ấy cơ quan của khu 5 đã có một cái trạm liên lạc, là phòng liên lạc khu 5 ở khu 4 mà. Có một ông giám đốc là ông Thiệu, thì mình giao cho ông ấy. Ông ấy lo lắng cho mình mọi việc. Mình giao thiệp với chính quyền địa phương. Ví dụ như là ông Lê Viết Lượng ông ấy cấp cho mình cái giấy là làm việc của chính phủ, đi đâu thì giúp đỡ. Ồ, khi ấy ông Lê Viết Lượng cấp cho tôi cái giấy cao lắm ông ạ.

Tức là mình xuất phát thì từ Hội An?
Từ Hội An, nhưng mà khi tổ chức đi thì phải đi từ cửa Cổ Luỹ và cửa Sa Cần. Thế thì tôi đầu tiên là tổ chức 10 cái thuyền là lấy thuyền của cửa Cổ Luỹ. Tổ chức một thuyền có độ 7, 8 thuyền công. Những người thuyền công này người ta ký hợp đồng với mình, người ta được cái quyền lợi nó thành như người chở hàng cho mình thì họ lấy một số tiền. Nhưng mà họ chở hàng cho mình thì họ cũng được kết hợp buôn bán đi. Ví dụ như tôi chở 10 cái thuyền thì tôi lấy những cái thuyền mành là độ 16, 17 tấn hay 20 tấn. Nhưng mà tôi chỉ chở 10 tấn để cho nó nhẹ để đi cho nó nhanh. Tôi thuê 10 thuyền là 70 ông thuyền công. Mỗi thuyền thì có một ông nấu ăn, ông neo thuyền...như vậy một thuyền độ 7 người. Tôi tổ chức xong tôi chọn cái đường để tôi ra Bắc. Khi ấy tôi mới nghiên cứu Paracel đấy chứ ông. Khi ấy là tôi mới biết là mình có người của mình ở ngoài Paracel đấy chứ. Nhưng mà tôi không ra ngoài ấy được thì chỉ có hỏi thăm người này người khác mà biết được. Khi tôi đi, ông hiểu không, thì cái cửa Cổ Luỹ ở đây, cửa Sa Cần ở đây. Đầu tiên là tôi đi từ Cổ Luỹ không được, tôi mới phải chọn cái địa điểm thì tôi xuống Sa Cần. Cửa Sa Cần có lẽ bây giờ gần với Dung Quất đấy. Tôi vừa mới đi Dung Quất ra. Vừa rồi tôi có vào Dung Quất ông biết ấy gì? Thế thì như vậy tôi tổ chức được đoàn thuyền ấy. Tôi tìm con đường là hiểu nghĩa là dọc cái bờ biển từ Cổ Luỹ đến Sa Cần ra đến Paracel là bao nhiêu cây số. Mình mới được đoạn nào người ta cho mình biết là đi đoạn nào ít đá ngầm và cái đoạn nào là tàu của địch nó đi xa, mình đi giữa cái luồng này thì không gặp địch. Khi tôi đi làm cái chuyện ấy, ông có biết ông Thiệu mà sau này làm bảo tàng? Ông Thiệu ấy là làm chủ tịch kháng chiến của Quảng Ngãi. Ông ấy cấp chứng minh thư cho tôi là Hoa thương Hoa kiều. Một cái chứng minh ăn mặc pijama rồi có thuốc thơm các thứ đầy đủ để tôi lên thuyền tôi đi ra Bắc với cái đoàn thuyền của tôi. Tôi đi đáng lẽ là chỉ 4 đêm 3 ngày là tôi cập cửa Sót. Có thuyền xuất phát từ cửa Cổ Luỹ, có thuyền xuất phát từ cửa Sa Cần, là 4 đến 3 ngày tôi ra đến cửa Sót.

Tiền lãi trong việc buôn quế đấy thì mình dùng vào việc gì?

Cái ấy là cơ quan chứ tôi có biết đâu. Khi ấy là tôi ra khu 4, thành tiền của cơ quan của tài chính xứ uỷ rồi. Khi ấy là tôi giao cho ông Thiệu là Bí thư Đã Nẵng cũ ấy. Ông ấy xử lý vấn đề này, ông ấy lo lắng cho. (Hạ giọng nói nhỏ) Xin nói thực là tôi chở thuốc phiện vào. Chuyện này là trước tới nay chưa nói với ai. Như vậy là khu 6 muốn tiêu thì phải có thuốc phiện mới bán mới lấy tiền tiêu được chứ. Tôi chở tiền Đông Dương với chở thuốc phiện vào. Còn cái việc mà lấy thuốc phiện ở đâu, tiền Đông Dương ở đâu thì lại không phải là tôi lo. Tôi chỉ là người áp tải thôi. Thế thì cái ông Bí thư Đà Nẵng cũ là ông Thiệu.
Ông ấy là bí thư Quảng Ngãi hay Đà Nẵng?

Không, 2 ông. Ông Bí thư Đà Nẵng cũng là Thiệu mà ông Chủ tịch Quảng Ngãi cũng là Thiệu. Cái ông Thiệu mà sau này làm bảo tàng anh biết đấy là ông Thiệu chủ tịch Quảng Ngãi. Chủ tịch kháng chiến. Còn cái ông Thiệu Bí thư Đà Nẵng thì lại làm Trưởng phòng liên lạc của khu 5 đặt tại khu 4. Mà sau này có thằng Xuyền mà làm báo Nhân Dân đấy là thằng ở cái phòng liên lạc ấy, đặt tại khu 4. Đặt ở như vậy là gần với cửa Tiền ấy. 

Tức là ông đó sẽ cung cấp tiền Đông Dương và thuốc phiện cho mình để chở về Hội An?
Nghĩa là tất thảy mọi việc ông ấy lo hết. Mình coi như người áp tải. Như vậy là số lượng thuốc phiện cũng chỉ ông ấy biết thôi, ông ấy đóng thành rương cho mình. Số tiền Đông Dương ông ấy đóng thành rương cho mình. Ông ấy giao cho mình, niêm phong lại, bảo “anh đem vào trong ấy giao cho Nguyễn Duy Trinh.”

Tức là ông Nguyễn Duy Trinh là phụ trách ở chỗ Hội An?

Ông Nguyễn Duy Trinh là Chủ tịch liên khu 5. Nhưng mà đem nó giao cho ông ấy rồi ông ấy giao cho ai thì mình không biết. Cho nên khi tôi từ khu 4 vào đến khu 5 trở lại ấy thì công an xuống khám. Tôi bảo là các anh không phải khám.

Công an ở đâu khám?

Công an ở Sa Cần ấy, khi trở vào rồi mà. Thì vào cửa biển là công an người ta phải khám. Thế mình nói là các anh cứ ở đây giữ cái này cho chúng tôi, chúng tôi đi rồi có người ra nhận cho chúng tôi chứ các anh không phải khám gì. Các ông ấy cũng không khám xét gì nữa mà cho mình đi bởi vì mình đi mình giao cho các ông ấy có người ở đấy trông nom thì các ông ấy giữ. Ông Nguyễn Duy Trinh có người ra nhận thì coi như người ta nhận cho mình thôi. 

Nhưng mà tôi cái chuyện mà tôi trở vào là rất ly kỳ ông nhé. Tôi xin nói là tôi ra là độ từ tháng 6, tháng 7 gì đấy tôi quên rồi thì tôi ra đến cửa Sót. Mà tôi chờ mãi không thế nào mà có cái dịp để trở vào từ độ tháng 9 thì mọi việc ông Thiệu đã chuẩn bị cho xong rồi thì đáng lẽ là cứ thế mà vào. Nhưng vào thì lại lật. Trong nồm ngoài lộng gió thế thì không đi được. Rồi lại mùa bão lụt. Thế thì từ tháng 9 đến tháng chạp có một dịp tôi đi thì đi đến cửa Nhượng Bản lại bị bão, nó đắm mất một số thuyền. Đắm từ ở cửa Nhượng Bản vào đến cửa Nhữ Anh. Bởi vì khi đó là khi chưa đi thì biết nhau, nhưng mà khi đi ra ngoài biển thì thuyền của anh nào anh biết với anh ấy thôi. Nhưng mà có những thuyền là lọt được vào khu 5 trước tôi. Nhưng có những thuyền mà đi vào cái đợt của tôi là có những thuyền đắm. Tại sao thuyền tôi lại không đắm? Vì khi ra tôi lấy một cái thuyền của cửa Hội, mà thuyền cửa Hội, thuyền đánh cá là nó bằng gỗ. Thuyền khu 5 là vừa bằng gỗ vừa bằng nan. Nó dùng cái bên dưới bằng nan để cho khỏi hà mà. Thì khi đi nếu mà vào bãi là vỡ ngay, mà ngoài biển sóng đánh là dễ chìm. Thế chìm mất mấy cái thuyền nhưng thuyền tôi may là cái ông lái thuyền ông ấy quen nên ông ấy đi vào được đúng lạch, đúng cửa nên mình không chết. Thế thì sau khi được rồi thì những cái anh thuyền bị trượt bãi, bị vỡ mất thuyền mà người chết ấy thì thôi, chứ người không chết thì tập trung lại thuyền tôi cả. Thì tôi phải ở đấy mấy tháng. Đến trước tết không thể nào vào được.
Đấy là tết năm 47?

Tết năm 47 sang đầu năm 48. Tôi mới có cái suy nghĩ thế này.

Sao lại 48? Tết 47 là bắt đầu kháng chiến toàn quốc chứ?

Kháng chiến toàn quốc thì tôi còn ở Đà Nẵng. Đến tháng 4 năm 47 tôi mới đi cơ mà. Cuối 47, đầu 48 tôi mới vào khu 5 trở lại được. Khi vào thì mấy tháng đấy, có 10 thuyền sau này tôi mua thêm mấy thuyền nữa thì thành mười mấy thuyền. Có thuyền vào lọt nhưng có thuyền không vào được. Cái đợt của tôi đi là đợt cuối cùng. Mấy cái thuyền bị vỡ người dồn lại thành. Thế thì đi đợt cuối cùng thì trù tính là lần trước mình đi ra có 4 đêm với 3 ngày. Lần này mình chuẩn bị lương thực và nước. Mình chở gạo với thuốc men thì gạo không thiếu, nhưng mà nước là chuẩn bị 10 ngày. Nhưng mà không ngờ tôi đi từ 26, 27 tết. Tại sao lại chọn ngày ấy là mình nghĩ tết thì bọn địch nó ít kiểm soát. Trước kia Quang Trung nó cũng chọn cái thời gian này nó đi thì bây giờ mình đi mình cũng chọn cái thời gian tết người ta lo ăn tết thì mình đi thì chắc là dễ lọt hơn. Thế thì đi được ngày đầu thì thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà sau đó thì gió từ miền nam thổi ra miền bắc nên phải đi ngược gió. Thế là phải đi zích zắc. Đi mãi tới ngày 11 tôi vẫn nằm ngoài hòn Cỏ. Khi ấy cái khổ nhất là thiếu nước. Gạo không thiếu. Cái ăn có khi thiếu rồi thì cái ông thuyền ở dưới cái đoạn đi là nó có làm những cái chà. Ông thuyền nói bây giờ không có cái ăn thì ta phải kéo một cái chà lên ta kiếm con cá hồng. Thế thì các ông thuyền kéo cái chà lên thì theo nguyên tắc là đó là anh mua thì anh phải cột một cái đồng Việt Nam vào đấy. Thì coi như anh đã mua rồi nhưng mà sự thực là anh lấy của người ta chứ không phải anh mua gì. Nhưng mà nguyên tắc để mà nói coi như là chúng tôi mua của ông. Thế thì cột vào cái chà mấy đồng bạc Việt Nam rồi lấy con cá làm ăn với nhau. Nhưng mà cái thuyền của tôi có cái khó là đáng nhẽ thiếu nước ngọt. Thì đi qua Quảng Bình, Quảng Trị là có cái bãi Hùng và bãi Hổ là hai cái bãi cát ấy mà. Anh có thể lấy cái xuồng con, cái thuyền thúng tròn tròn ấy. Nhưng mà khi bão nó đánh vỡ mất cái thuyền ấy rồi, không vào được, cho nên ghé thuyền được nên anh em ở trên thuyền mà bây giờ quay trở lại thì anh em người ta không dám vào nữa vì gay go thế. Phải ở trên thuyền mà cứ một ngày được uống bao nhiêu nước là có cái anh nấu ăn là cái anh tổng khẩu là phải ngồi lên cái chum nước. Mỗi ngày anh được mấy ống nước, mấy cốc nước là chỉ cho anh thế. Tôi đi đến đến ngày 11 hay 12 gì đó tháng giêng thì bị một cái giông. Khi đầu là cái ông thuyền công là nói là bắt đầu có giông thì gió lại chuyển dòng lại đi tốt. Khi đầu là chạy 3 buồm. Sau đấy nó tốt nữa nó chạy 2 buồm. Đến khi cuối cùng là chạy 1 buồm. Đến khi giông tố to là chạy riêng cái cột buồm thôi. Mà tất thảy thuốc men rồi là gạo anh em khi ấy là không làm được gì cả. Chỉ có các ông thuyền công người ta lo. Thế là đổ gạo, xúc đổ ra biển. Chỉ để lại cái tiền Đông Dương với thuốc phiện, còn cái kia giữ được bao nhiêu thì giữ. Khi đi tôi đã chuẩn bị một cái thuyền, chuẩn bị hai hòm đá rất to thế này. Khi mà có bão thì bỏ hai cái hòm đá này cho nó cân cái thuyền. Khi tôi đi lại có các ông người có đạo đi theo. Các ông ấy cứ đọc kinh. Mà cuối cùng là từ ngang hòn Cỏ, đêm hôm ấy chúng tôi chạy một mạch vào đến cửa Đà Nẵng. Ông bảo cái giông đêm hôm ấy chạy ngang vào đến Đà Nẵng. Sáng mai thấy đèn đỏ bảo chết cha rồi, mình vào Đà Nẵng rồi. Mà vào Đà Nẵng vùng địch. Mình phải vào cách Đà Nẵng như vùng Sa Cần là tự do, của mình. Thế là anh em cho thuyền ra. Đi vào mà may không bị bắt. Cái hôm tôi ở trên cái thuyền ấy là chồng chềnh tưởng là thuyền nó chìm. Nhưng mà vì cái thuyền của khu 4 là thuyền đánh cá thì nó trên cả cái sàn toàn là gỗ cho nên là nước nó vào thì nó xuống dưới một bộ phận, còn thì nó văng ra. Cho nên mình không chìm. 
Thôi có khi hôm nay xin phép hỏi chuyện bác đến đây để bác nghỉ. Thứ Ba cháu lại đến, khoảng 2 giờ chiều thứ Ba.

Rồi ta sẽ nói chuyện thêm.

(Hết băng ghi âm ngày 7 tháng 12 năm 2008)
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